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 TỈNH BÌNH ĐỊNH  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:           /QĐ-UBND Bình Định, ngày        tháng 8 năm 2024 
 

QUYẾT ĐỊNH 
V/v công bố Danh sách tàu cá đã được đóng mới, cải hoán, mua bán, 

tặng cho trước ngày Thông tư số 06/2024/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2024 
của Bộ Nông nghiệp và PTNT có hiệu lực  

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 
Căn cứ luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thủy sản năm 2017;  
Căn cứ Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm 

tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công 
vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá; 

Căn cứ Thông tư 06/2024/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2024 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2018/TT-

BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 289/TTr-SNN 

ngày 13/8/2024. 

 
QUYẾT ĐỊNH 

 
 

Điều 1. Công bố danh sách tàu cá đã được đóng mới, cải hoán, mua bán, 

tặng cho trên địa bàn tỉnh trước ngày Thông tư 06/2024/TT-BNNPTNT có hiệu 

lực, với số lượng là 972 tàu (bao gồm: thành phố Quy Nhơn: 295 tàu; thị xã Hoài 

Nhơn: 253 tàu; huyện Tuy Phước: 174 tàu; huyện Phù Cát: 206 tàu; huyện Phù 

Mỹ: 44 tàu). 

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm Quyết định này) 

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Thủy 
sản phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển công bố công khai 

danh sách tàu cá nêu trên trên các phương tiện thông tin đại chúng địa phương và 

triển khai thực hiện việc đăng ký tàu cá theo quy định. 
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và 

PTNT, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Giám đốc Công  an tỉnh, 
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Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển và Thủ trưởng các đơn vị 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- CT UBND tỉnh; 

- PCT TT UBND tỉnh N.T.Thanh; 

- CVP; 

- Lưu: VT, K13 (17b). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

    Nguyễn Tuấn Thanh 
 

 



TT Họ tên chủ tàu Địa chỉ Nghề 
khai thác

Vật liệu 
vỏ tàu Lmax Bmax D

I Thành phố Quy Nhơn
1 Nguyễn Văn Cảnh Trần Phú Lưới rê Gỗ 10,10 2,87 1,00
2 Trần Thanh Thương Hải Cảng Câu Gỗ 8,00 2,60 0,80
3 Nguyễn Thị Bích Nga Hải Cảng Hậu cần Gỗ 7,80 2,60 0,40
4 Nguyễn Văn Hải Hải Cảng Câu Gỗ 7,80 2,15 0,60
5 Võ Văn Tuấn Hải Cảng Câu vàng tầng đáy Gỗ 8,20 2,14 0,72
6 Nguyễn Đắc Tuấn Hải Cảng Câu vàng tầng đáy Gỗ 8,10 2,35 0,80
7 Đỗ Thành Thạo Hải Cảng Lưới rê Gỗ 8,15 2,35 0,70
8 Nguyễn Văn Khoan Hải Cảng Mành Composite 7,10 1,85 0,70
9 Trần Văn Phát Hải Cảng Lưới vây Composite 9,20 2,40 0,70

10 Nguyễn Minh Thành Hải Cảng Mành mực Composite 9,45 2,77 0,90
11 Dương Văn Châu Hải Cảng Lưới rê Gỗ 8,55 2,33 0,90
12 Nguyễn Cu Hải Cảng Câu Gỗ 7,48 2,00 0,60
13 Lê Văn Lanh Hải Cảng Câu Gỗ 7,45 2,10 0,60
14 Nguyễn Ngọc Oanh Hải Cảng Câu Gỗ 7,00 1,94 0,80
15 Ngô Văn Tịch Hải Cảng Câu Gỗ 7,00 1,80 0,60
16 Nguyễn Văn Sàn Hải Cảng Câu Gỗ 7,27 2,10 0,70
17 Phạm Văn Tư Hải Cảng Câu Gỗ 7,95 2,00 0,72
18 Trần Minh Nhật Hải Cảng Câu Gỗ 7,80 2,15 0,70
19 Trương Anh An Hải Cảng Lưới chuồn Gỗ 10,50 2,64 0,62
20 Lê Văn Sơn Hải Cảng Câu Gỗ 7,60 2,08 0,70
21 Võ Xuân Hòa Hải Cảng Câu Gỗ 7,60 2,23 0,75
22 Phan Mọi Hải Cảng Câu Gỗ 7,10 0,95 0,70
23 Đinh Ngọc Cảnh Hải Cảng Mành Gỗ 9,50 2,75 0,90
24 Lê Văn Bé Hải Cảng Câu vàng tầng đáy Gỗ 7,60 2,30 0,70
25 Nguyễn Văn Tuấn Hải Cảng Câu Gỗ 7,83 2,20 0,55
26 Đặng Xuân Sao Hải Cảng Câu Composite 9,25 2,30 0,55
27 Trần Thành Lợi Hải Cảng Câu vàng tầng đáy Gỗ 7,80 2,85 0,80
28 Nguyễn Ngọc Đoán Hải Cảng Lưới rê Gỗ 8,40 2,15 0,70
29 Dương Văn Huệ Hải Cảng Câu Gỗ 9,20 2,50 0,90
30 Võ Văn Tỏ Hải Cảng Lưới chuồn Gỗ 9,50 2,45 0,83
31 Ngô Văn Bộ Hải Cảng Câu Gỗ 7,80 2,15 1,00
32 Lê Văn Toàn Lê Lợi Lưới rê Gỗ 8,90 2,60 0,80
33 Lê Tấn Phương Đống Đa Lưới rê Gỗ 10,00 2,67 0,80
34 Ngô Văn Xin Đống Đa Lưới rê Gỗ 8,90 2,53 0,70
35 Châu Quốc Việt Đống Đa Lưới rê Gỗ 9,70 2,60 0,70
36 Hồ Xuân Thành Phương Đống Đa Lưới rê Gỗ 8,10 2,25 0,60
37 Nguyễn Thanh Đông Đống Đa Lưới vây Gỗ 9,30 2,77 1,00
38 Nguyễn Tấn Hiệp Đống Đa Lưới vây Gỗ 9,00 2,80 1,20

Phụ lục
DANH SÁCH TÀU CÁ ĐÃ ĐƯỢC ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN, MUA BÁN, TẶNG CHO 

TRƯỚC NGÀY THÔNG TƯ 06/2024/TT-BNNPTNT CÓ HIỆU LỰC 
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số: 2941/QĐ-UBND
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39 Nguyễn Văn Vui Đống Đa Lưới rê Composite 7,20 2,24 0,40
40 Phan Thành Đồng Ghềnh Ráng Mành tôm Composite 8,80 3,30 0,60
41 Võ Ngọc Thuận Ghềnh Ráng Mành tôm Composite 7,60 2,00 0,50
42 Mai Văn Dũng Ghềnh Ráng Mành tôm Composite 10,70 2,50 0,52
43 Trần Văn Trường Ghềnh Ráng Mành tôm Composite 8,10 2,00 0,67
44 Trần Trọng Khoa Ghềnh Ráng Mành tôm Composite 8,50 2,50 0,84
45 Nguyễn Văn Dàng Ghềnh Ráng Mành tôm Composite 9,70 2,50 0,57
46 Trần Văn Ngân Ghềnh Ráng Mành tôm Composite 8,50 2,20 0,60
47 Trần Minh Nghĩa Ghềnh Ráng Mành tôm Composite 10,50 2,50 0,55
48 Trần Văn Quang Ghềnh Ráng Mành tôm Composite 8,90 2,30 0,65
49 Võ Chẳng Ghềnh Ráng Mành tôm Composite 9,20 2,35 0,70
50 Phạm Quyên Ghềnh Ráng Mành tôm Composite 7,80 1,90 0,50
51 Thái Văn Mãi Ghềnh Ráng Mành tôm Composite 8,50 2,30 0,50
52 Phạm Văn Tính Ghềnh Ráng Mành tôm Composite 8,70 2,20 0,50
53 Nguyễn Văn Thanh Ghềnh Ráng Mành tôm Composite 9,00 2,10 0,40
54 Võ Văn Thật Ghềnh Ráng Mành tôm Composite 7,60 2,10 0,65
55 Võ Thành Trung Ghềnh Ráng Mành tôm Composite 8,00 2,10 0,65
56 Phạm Văn Bình Ghềnh Ráng Mành tôm Composite 8,00 2,00 0,60
57 Nguyễn Trọng Phát Ghềnh Ráng Mành tôm Composite 9,70 2,55 0,80
58 Võ Trinh Ghềnh Ráng Mành tôm Composite 8,10 2,00 0,40
59 Nguyễn No Ghềnh Ráng Mành tôm Composite 9,60 2,60 0,60
60 Nguyễn Ăn Ghềnh Ráng Mành tôm Composite 7,00 1,80 0,62
61 Võ Ngọc Lâm Ghềnh Ráng Mành tôm Composite 8,80 2,10 0,50
62 Võ Tâm Sự Ghềnh Ráng Mành tôm Composite 9,00 2,30 0,65
63 Nguyễn Hữu Kính Ghềnh Ráng Mành tôm Composite 6,70 1,70 0,50
64 Nguyễn Hữu Trọng Ghềnh Ráng Mành tôm Composite 9,10 2,30 0,60
65 Dương Duy Tân Ghềnh Ráng Mành tôm Composite 7,90 2,10 0,60
66 Võ Tân Ghềnh Ráng Mành tôm Composite 8,70 2,55 0,80
67 Võ Bĩnh Khiêm Ghềnh Ráng Mành tôm Composite 9,10 2,40 0,67
68 Võ Khắc Minh Ghềnh Ráng Mành tôm Composite 9,30 2,30 0,90
69 Võ Hữu Hường Ghềnh Ráng Mành tôm Composite 8,60 2,10 0,60
70 Mai Văn Truyên Ghềnh Ráng Mành tôm Composite 8,10 2,10 0,63
71 Nguyễn Em Ghềnh Ráng Mành tôm Composite 6,40 1,80 0,50
72 Võ Văn Bình Ghềnh Ráng Mành tôm Composite 8,00 2,00 0,65
73 Phạm Nhiên Ghềnh Ráng Mành tôm Composite 6,20 1,90 0,40
74 Phan Thị Hồng Hạnh Ghềnh Ráng Mành tôm Composite 9,50 2,50 0,75
75 Mai Văn Tốt Ghềnh Ráng Mành tôm Composite 9,20 2,35 0,65
76 Võ Út Ghềnh Ráng Mành tôm Composite 9,70 2,60 0,65
77 Lê Văn Vương Ghềnh Ráng Mành tôm Composite 8,20 2,50 0,50
78 Võ Văn Thao Ghềnh Ráng Mành tôm Composite 9,10 2,15 0,55
79 Huỳnh Tấn Ghềnh Ráng Mành tôm Composite 8,20 2,10 0,60
80 Phan Đình Duy Ghềnh Ráng Mành tôm Composite 9,20 2,50 0,70
81 Nguyễn Văn Sơn Ghềnh Ráng Mành tôm Composite 10,90 3,10 0,93
82 Lê Văn Tròn Ghềnh Ráng Mành tôm Composite 9,00 2,60 0,80
83 Trịnh Anh Vũ Ghềnh Ráng Mành tôm Composite 8,30 2,20 0,60
84 Lê Văn Hoàng Ghềnh Ráng Mành tôm Composite 10,70 2,70 0,70
85 Đinh Tấn Đạt Ghềnh Ráng Mành tôm Composite 9,20 2,30 0,65



86 Đinh Ngọc Mạnh Ghềnh Ráng Mành tôm Composite 9,20 2,20 0,70
87 Trần Văn Hùng Ghềnh Ráng Mành tôm Gỗ 10,60 2,80 0,60
88 Võ Dự Ghềnh Ráng Lưới vây Gỗ 10,80 3,10 1,10
89 Võ Ngọc Yên Ghềnh Ráng Mành tôm Gỗ 7,90 2,40 0,60
90 Nguyễn Dưỡng Ghềnh Ráng Mành tôm Gỗ 9,75 2,85 1,00
91 Đinh Kim Hùng Ghềnh Ráng Mành tôm Gỗ 10,20 2,75 0,80
92 Đinh Thế Lộc Ghềnh Ráng Mành tôm Gỗ 9,30 2,60 0,75
93 Lê Thanh Hiền Ghềnh Ráng Mành tôm Gỗ 10,30 2,80 0,60
94 Đỗ Văn Cường Nhơn Bình Lưới rê Gỗ 8,4 2,4 0,9
95 Huỳnh Tấn Phúc Quang Trung Lưới rê Gỗ 10,50 2,95 0,95
96 Trần Văn Thịnh Quang Trung Mành mực Gỗ 10,50 2,60 0,90
97 Nguyễn Văn Hiệp Quang Trung Lưới rê Composite 6,30 2,25 0,70
98 Phạm Văn Lấu Quang Trung Lưới rê Gỗ 7,80 2,40 0,80
99 Trình Văn Hậu Nhơn Lý Mành tè Gỗ 8,85 2,65 0,75

100 Nguyễn Thanh Ngọc Nhơn Lý Mành mực Gỗ 7,2 2,2 0,6
101 Nguyễn Đình Cường Nhơn Lý Mành tè Gỗ 8,70 2,70 0,75
102 Hồ Thành Vịnh Nhơn Lý Lưới vây Gỗ 10,10 2,70 0,91
103 Võ Văn Tùng Nhơn Lý Lưới rê Gỗ 7,30 1,73 0,40
104 Nguyễn Văn Thành Nhơn Lý Lưới vây Gỗ 11,90 3,50 1,60
105 Trần Minh Đạt Nhơn Lý Mành tè Gỗ 7,10 1,94 0,63
106 Lý Xin Nhơn Lý Mành mực Gỗ 6,8 2,1 0,65
107 Phạm Văn Trực Nhơn Lý Mành Gỗ 6,15 1,70 0,45
108 Phạm Văn Minh Nhơn Lý Mành tè Gỗ 7,80 2,00 0,50
109 Nguyễn Hăng Nhơn Lý Mành tè Gỗ 9,40 2,75 0,87
110 Bạch Xuân Thạo Nhơn Lý Mành mực Gỗ 8,1 2,4 0,7
111 Văn Hàn Nhơn Lý Mành mực Gỗ 10,60 2,55 0,90
112 Phan Văn Chương Nhơn Lý Mành tè Composite 8,40 2,55 0,70
113 Tạ Hương Nhơn Lý Lưới rê Gỗ 6,80 1,90 0,40
114 Nguyễn Lâm Nhơn Lý Lưới vây Gỗ 11,15 3,15 1,00
115 Ca Văn Tiến Nhơn Lý Mành tè Gỗ 8,30 2,36 0,65
116 Nguyễn An Vinh Nhơn Lý Mành tè Gỗ 6,90 2,20 0,68
117 Bùi Văn La Nhơn Lý Câu Gỗ 9,15 2,33 0,70
118 Nguyễn An Long Nhơn Lý Lưới vây Gỗ 9,77 2,85 1,00
119 Trần Văn Mười Nhơn Lý Mành tè Composite 8,10 2,20 0,70
120 Lê Văn Mệnh Nhơn Lý Câu Gỗ 8,30 2,35 0,70
121 Lê Văn Thương Nhơn Lý Câu Gỗ 9,36 2,60 0,80
122 Nguyễn Chánh Tuân Nhơn Lý Hậu cần Gỗ 11,95 3,47 1,15
123 Nguyễn Văn Chánh Nhơn Lý Lưới vây Gỗ 10,20 2,80 1,00
124 Dương Văn Thải Nhơn Lý Câu Gỗ 7,40 2,26 0,65
125 Nguyễn Xuân Thạnh Nhơn Lý Mành tè Composite 9,80 2,57 0,70
126 Võ Văn Bình Nhơn Lý Lưới vây Gỗ 11,40 3,00 1,20
127 Phạm Văn Bình Nhơn Lý Lưới rê Gỗ 7,15 2,50 0,65
128 Nguyễn Ngọc Tường Nhơn Lý Mành tè Gỗ 9,10 2,71 1,00
129 Nguyễn Văn Sanh Nhơn Lý Mành tè Gỗ 6,30 1,90 0,37
130 Lê Văn Thanh Nhơn Lý Mành tè Gỗ 7,20 2,86 0,87
131 Nguyễn Minh Tâm Nhơn Lý Câu tay cá Gỗ 9,00 2,32 0,80
132 Lê Thái Cường Nhơn Lý Mành mực Gỗ 7,60 2,15 0,70



133 Bùi Thanh Vương Nhơn Lý Lưới vây Gỗ 11,40 3,12 1,24
134 Phan Chút Nhơn Lý Mành tè Gỗ 8,65 2,50 0,74
135 Võ Ngọc Hiển Nhơn Lý Mành tè Gỗ 9,35 2,80 0,95
136 Huỳnh Cường Nhơn Lý Vây ngảy Gỗ 11,40 3,00 1,30
137 Nguyễn Tấn Thành Nhơn Lý Mành tè Gỗ 9,60 2,64 0,75
138 Nguyễn Hữu Thọ Nhơn Lý Mành tè Gỗ 10,60 2,77 0,81
139 Nguyễn Toàn Nhơn Lý Mành tè Gỗ 9,00 2,50 0,90
140 Trần Hạnh Thuấn Nhơn Lý Mành tè Gỗ 7,90 2,44 0,70
141 Nguyễn Son Nhơn Lý Mành tè Gỗ 9,10 2,75 0,90
142 Tạ Văn Tùng Nhơn Lý Mành tè Gỗ 9,90 2,79 0,95
143 Trần Hạnh Tôn Nhơn Lý Lưới vây Gỗ 11,8 3,2 1,15
144 Dương Ngọc Thao Nhơn Lý Mành tè Gỗ 9,60 2,70 1,10
145 Nguyễn Khắc Minh Nhơn Lý Lưới vây Gỗ 11,90 3,17 1,24
146 Phạm Văn Vinh Nhơn Lý Mành tè Composite 7,92 1,90 0,55
147 Trình Minh Tây Nhơn Lý Vây ngảy Gỗ 11,90 3,00 1,25
148 Võ Ngọc Thanh Nhơn Lý Lưới vây Gỗ 8,70 2,46 0,88
149 Trần Xuân Qúi Nhơn Lý Mành tè Gỗ 9,07 2,46 0,80
150 Ca Xuân Thịnh Nhơn Lý Lưới vây Gỗ 9,90 2,96 0,90
151 Võ Văn Dũng Nhơn Lý Mành tè Gỗ 8,20 2,34 0,73
152 Nguyễn Văn Trà Nhơn Lý Mành tè Gỗ 10,50 2,80 0,95
153 Nguyễn Minh Tuấn Nhơn Lý Mành tè Gỗ 10,00 2,75 0,95
154 Huyỳnh Tấn Đức Nhơn Lý Lưới vây Gỗ 9,56 2,87 1,14
155 Huyỳnh Cư Nhơn Lý Lưới vây Gỗ 9,20 2,80 0,90
156 Nguyễn Văn Bé Nhơn Lý Mành tè Gỗ 11,20 3,00 1,10
157 Huỳnh Cương Văn Nhơn Lý Mành tè Gỗ 6,85 2,05 0,65
158 Lê Văn Xin Nhơn Lý Mành tè Gỗ 9,30 2,60 0,70
159 Nguyễn Tấn Hưng Nhơn Lý Mành tè Gỗ 6,90 2,30 0,70
160 Trần Văn Quang Nhơn Lý Mành tè Gỗ 9,20 2,54 1,07
161 Nguyễn Văn Hùng Nhơn Lý Lưới vây Gỗ 10,70 3,05 1,00
162 Ca Văn Minh Nhơn Lý Mành tè Gỗ 6,60 2,20 0,60
163 Trần Thanh Tịnh Nhơn Lý Câu tay Composite 9,7 2,55 0,8
164 Nguyễn Văn Nam Nhơn Lý Mành Gỗ 9,80 2,70 0,70
165 Nguyễn Ngọc Phúc Nhơn Lý Mành Composite 8,20 2,15 0,50
166 Nguyễn Thành Khá Nhơn Lý Câu Gỗ 8,35 2,50 0,80
167 Nguyễn Văn Tính Nhơn Lý Lưới vây Gỗ 10,50 2,84 0,90
168 Đinh Văn Nhanh Nhơn Lý Câu Composite 7,90 2,05 0,73
169 Nguyễn Văn Trung Nhơn Lý Mành mực Gỗ 8,3 2,5 0,8
170 Phạm Văn Sơn Nhơn Lý Mành mực Composite 8,8 2,43 0,8
171 Huỳnh Văn Sơn Nhơn Lý Câu tay Composite 7,1 2 0,6
172 Nguyễn Thành Thân Nhơn Lý Mành mực Gỗ 7 2 0,55
173 Trần Vịnh Nhơn Lý Câu tay Gỗ 6,7 1,9 0,55
174 Nguyễn Thành Chương Nhơn Lý Câu tay Gỗ 6,6 1,9 0,7
175 Đinh Văn Lanh Nhơn Lý Câu tay Gỗ 7,1 2,1 0,7
176 Đinh Công Hải Nhơn Lý Câu tay Gỗ 6,5 1,95 0,7
177 Dương Văn Vinh Nhơn Lý Mành mực Gỗ 6,6 1,83 0,6
178 Dương Văn Hoàn Nhơn Lý Câu tay Gỗ 7,1 2,05 0,6
179 Võ Văn Hùng Nhơn Lý Mành tè Gỗ 9,5 2,5 0,7



180  Dương Tấn Đạt Nhơn Hội Lưới rê Gỗ 8,20 2,25 0,50
181 Nguyễn Văn Thuận Nhơn Hội Lưới rê Gỗ 8,00 2,50 1,20
182 Nguyễn Minh Điểm Nhơn Hội Lưới rê Gỗ 7,97 2,35 0,32
183 Nguyễn Thái Trường Nhơn Hội Câu tay Nhôm 6,6 1,53 0,3
184 Trần Quang Huynh Nhơn Hội Lưới rê Gỗ 9,50 2,80 1,30
185 Trần  Lộc Nhơn Hội Lưới rê Gỗ 7,09 2,00 0,59
186 Nguyễn Thanh Phi Nhơn Hội Lưới rê Gỗ 8,25 2,16 0,32
187 Huỳnh Thanh Phương Nhơn Hội Lưới rê Gỗ 10,00 2,50 0,80
188 Phạm Văn Tiến Nhơn Hội Lưới rê Gỗ 9,20 2,40 1,00
189 Nguyễn Văn Định Nhơn Hội Lưới rê Gỗ 7,30 2,15 0,90
190 Đỗ Hơn Nhơn Hội Lưới rê Gỗ 7,14 2,13 0,50
191 Nguyễn Minh Kết Nhơn Hội Lưới rê Gỗ 9,30 2,50 1,05
192 Võ Văn Hùng Nhơn Hội Câu kiều Gỗ 8 2,24 0,5
193 Võ Văn Cu Nhơn Hội Lưới rê Gỗ 6,30 1,82 1,15
194 Đặng Chỉ Nhơn Hội Lưới rê Gỗ 6,10 1,73 0,24
195 Nguyễn Hết Nhơn Hội Lưới rê Gỗ 6,30 1,80 0,26
196 Đặng Hùng Nhơn Hội Lưới rê Gỗ 6,13 1,67 0,30
197 Lê Bang Nhơn Hội Lưới rê Gỗ 7,22 2,05 0,60
198 Trần Văn Thắng Nhơn Hội Lưới rê Gỗ 6,70 1,80 0,65
199 Nguyễn Quang Hưng Nhơn Hội Lưới rê Gỗ 8,83 2,42 0,40
200 Huỳnh Văn Đức Nhơn Hội Lưới rê Gỗ 8,30 2,80 0,80
201 Nguyễn Kiểm Nhơn Hội Lưới rê Gỗ 7,37 2,34 0,46
202 Phạm Nguyễn Ninh Giang Nhơn Hội Lưới rê Gỗ 6,51 1,75 0,35
203 Nguyễn Hữu Biên Nhơn Hội Lưới rê Gỗ 7,96 2,30 0,31
204 Lê Văn Thiện Nhơn Hội Lưới rê Gỗ 7,49 1,92 0,37
205 Đinh Văn Ơi Nhơn Hội Lưới rê Gỗ 7,60 2,95 0,60
206 Phạm Đình An Nhơn Hội Lưới rê Gỗ 6,60 1,50 0,70
207 Lê Văn Thịnh Nhơn Hội Lưới rê Gỗ 9,03 2,33 0,40
208 Nguyễn Hữu Đạt Nhơn Hội Lưới rê Gỗ 8,70 2,45 0,70
209 Nguyễn Huỳnh Đức Tân Nhơn Hội Lưới rê Nhôm 6,40 1,45 0,40
210 Trương Văn Bé Nhơn Hội Lưới rê Gỗ 10,50 2,76 0,93
211 Đoàn Thanh Đông Nhơn Hội Lưới rê Composite 10,00 2,80 0,77
212 Phạm Văn Lâm Nhơn Hội Lưới mành Composite 9,55 2,75 0,95
213 Khê Văn Cư Nhơn Hội Lưới rê Composite 9,45 2,57 0,67
214 Lê Văn Nhân Nhơn Hội Lưới rê Gỗ 7,90 2,10 0,60
215 Trần Văn Quynh Nhơn Hội Lưới rê Composite 6,10 1,75 0,50
216 Đoàn Văn Sơn Nhơn Hội Bẫy ghẹ Gỗ 9,80 2,85 0,85
217 Bùi Xuân Lập Nhơn Hội Lưới rê Composite 8,60 2,57 0,73
218 Phạm Thành Uống Nhơn Hội Lưới rê Gỗ 6,35 1,70 0,35
219 Lê Anh Lên Nhơn Hải Lưới rê Composite 8,20 1,80 0,60
220 Nguyễn Văn Kỳ Nhơn Hải Lưới rê Gỗ 7,60 1,80 0,40
221 Nguyễn Văn Thương Nhơn Hải Câu mực Composite 7,30 1,85 0,85
222 Võ Phú Sơn Nhơn Hải Rập ghẹ Gỗ 7,80 2,70 1,00
223 Nguyễn Đình Triệu Nhơn Hải Lưới vây Gỗ 10,40 2,85 0,85
224 Trần Văn Phát Nhơn Hải Hậu cần Gỗ 8,00 2,40 0,70
225 Trần Văn Tùng Nhơn Hải Câu Gỗ 6,70 1,70 0,40
226 Đỗ Tấn Điền Nhơn Hải Lưới rê Gỗ 8,7 2,5 0,9



227 Ngô Đức Đanh Nhơn Hải Rập ghẹ Gỗ 8,90 2,30 0,70
228 Nguyễn Thanh Nhơn Hải Lưới rê Gỗ 9,25 2,60 0,75
229 Trần Thanh Sơn Nhơn Hải Lưới rê Composite 7,90 2,50 0,70
230 Mai Văn Phước Nhơn Hải Câu Composite 6,80 1,90 0,60
231 Nguyễn Quang Thái Nhơn Hải Rập ghẹ Composite 6,40 2,40 0,60
232 Nguyễn Đức Quân Nhơn Hải Lưới rê Composite 8,90 2,60 0,60
233 Nguyễn Văn Sông Nhơn Hải Rập ghẹ Composite 7,30 2,60 0,50
234 Phan Văn Tiến Nhơn Châu Mành mực Composite 7,36 2,07 0,52
235 Huỳnh Văn Quyết Nhơn Châu Mành mực Gỗ 10,60 2,89 1,04
236 Nguyễn Hoài Ân Nhơn Châu Mành mực Composite 9,10 2,45 0,69
237 Trương Văn Hiếu Nhơn Châu Mành mực Gỗ 10,10 2,95 0,95
238 Huỳnh Văn Nhanh Nhơn Châu Mành mực Composite 9,30 2,60 0,80
239 Lê Văn Chuyển Nhơn Châu Mành mực Composite 8,05 2,63 0,95
240 Nguyễn Văn Nhiên Nhơn Châu Mành mực Composite 9,10 2,81 0,96
241 Nguyễn Chinh Nhơn Châu Mành mực Gỗ 11,30 3,30 1,30
242 Nguyễn Đức Tiên Nhơn Châu Mành mực Composite 7,50 2,00 0,75
243 Trần Văn Quá Nhơn Châu Mành mực Gỗ 9,10 2,55 0,60
244 Nguyễn Văn Hà Nhơn Châu Mành mực Gỗ 11,75 3,13 1,10
245 Phan Văn Tuấn Nhơn Châu Mành mực Gỗ 9,60 2,00 0,90
246 Huỳnh Văn Thành Nhơn Châu Mành mực Composite 6,50 2,00 0,65
247 Huỳnh Văn Ba Nhơn Châu Mành mực Gỗ 8,40 2,50 1,00
248 Lê Tấn Dũng Nhơn Châu Mành mực Gỗ 8,40 2,75 0,70
249 Lê Đình Quyết Nhơn Châu Mành mực Gỗ 8,90 2,75 0,95
250 Trần Văn Cư Nhơn Châu Mành mực Gỗ 9,30 2,70 0,85
251 Hồ Văn Trực
 Nhơn Châu Mành mực Composite 7,90 2,25 0,65
252 Nguyễn Văn Vạn Nhơn Châu Hậu cần Composite 11,90 2,80 1,17
253 Lê Văn Thu Nhơn Châu Mành mực Gỗ 10,30 2,75 1,05
254 Phạm Văn Phát Nhơn Châu Mành mực Gỗ 10,40 2,60 1,10
255 Trần Văn Hiệp Nhơn Châu Mành mực Gỗ 9,20 2,70 0,90
256 Huỳnh Văn Thoảng Nhơn Châu Mành mực Gỗ 9,30 2,70 0,95
257 Phan Thanh Vương Nhơn Châu Mành mực Gỗ 9,30 2,95 0,95
258 Thái Văn Sự Nhơn Châu Mành mực Gỗ 9,78 2,50 1,00
259 Lê Thành Bi 
 Nhơn Châu Lưới rê Composite 9,00 2,80 0,60
260 Nguyễn Văn Thắng Nhơn Châu Mành mực Gỗ 9,00 2,85 0,85
261 Hồ Văn Đặng Nhơn Châu Mành mực Gỗ 9,50 2,80 0,85
262 Phạm Văn Hương Nhơn Châu Mành mực Gỗ 7,90 2,56 0,91
263 Phạm Văn Phụng Nhơn Châu Mành mực Gỗ 10,9 2,7 1
264 Nguyễn Văn Điều Nhơn Châu Mành mực Gỗ 10,70 2,85 0,95
265 Phạm Đình Thuận Nhơn Châu Mành mực Composite 6,85 2,17 0,70
266 Trần Bơi Em Nhơn Châu Mành Mực Gỗ 7,10 2,10 0,60
267 Lê Văn Mùa Nhơn Châu Mành mực Composite 7,30 2,33 0,85
268 Hồ Văn Đốc Nhơn Châu Mành mực Gỗ 9,80 2,70 0,85
269 Trần Văn Bốn Nhơn Châu Mành mực Gỗ 9,50 2,80 0,95
270 Huỳnh Thanh Định Nhơn Châu Mành mực Gỗ 11,4 3 1,1
271 Nguyễn Thành Công Nhơn Châu Mành mực Composite 6,80 2,05 0,50
272 Nguyễn Hữu Phong Nhơn Châu Mành mực Composite 8,35 2,49 0,75
273 Lê Trọng Quá Nhơn Châu Lưới vây Composite 8,25 2,27 0,80



274 Phan Văn Giỏi Nhơn Châu Mành mực Composite 9,40 2,80 1,05
275 Nguyễn Đức Trí Nhơn Châu Lưới vây Composite 9,00 2,66 0,80
276 Lê Văn Trí Nhơn Châu Mành mực Gỗ 8,3 2,3 0,7
277 Phan Ngọc Tâm Nhơn Châu Mành mực Gỗ 11,90 3 0,95
278 Phạm Văn Đảm Nhơn Lý Lưới rê Gỗ 11,98 2,70 1,50
279 Phạm Văn Chim Nhơn Hải Lưới rê Gỗ 8,9 1,7 0,5
280 Nguyễn Huệ Nhơn Hải Lưới rê Gỗ 9,4 2,6 0,6
281 Nguyễn Văn Tư Nhơn Hải Lưới rê Gỗ 7,6 2,1 0,3
282 Huỳnh Thanh Dũng Nhơn Hải Lưới rê Gỗ 7,1 2 0,4
283 Hà Trọng Tài Nhơn Hải Lưới rê Gỗ 7,1 1,8 0,3
284 Đặng Văn Công Nhơn Hải Lưới rê Gỗ 7,8 2,6 0,5
285 Đỗ Thành Tài Nhơn Hải Lưới rê Gỗ 6,4 1,7 0,3
286 Cao Hữu Kiên Nhơn Hải Lưới rê Gỗ 9,1 2,9 0,9
287 Phạm Minh Đạo Nhơn Hải Lưới rê Gỗ 6,8 1,8 0,6
288 Phan Văn Trường Nhơn Hải Lưới rê Gỗ 7,5 2,1 0,4
289 Phan Văn Mười Nhơn Hải Câu tay Gỗ 8,5 2,8 1
290 Nguyễn Văn Vương Nhơn Hải Câu tay Gỗ 8 2,1 0,65
291 Võ Hồng Sanh Nhơn Hải Câu tay Gỗ 8,1 2,4 0,6
292 Phạm Văn Ninh Nhơn Hải Câu tay Gỗ 8,3 1,6 0,3
293 Phạm Văn Nam Nhơn Hải Vây Gỗ 6,3 1,7 0,35
294 Nguyễn Văn Tứ Đống Đa Lưới rê Gỗ 10,2 2,95 0,8
295 Nguyễn Văn Hùng Đống Đa Lưới rê Gỗ 9,2 2,9 1
II Huyện Tuy Phước
1 Dương Phương Quy Phước Sơn Lưới rê Gỗ 7,9 2,2 0,3
2 Võ Văn Tiến Phước Sơn Lưới rê Gỗ 8,27 2,55 0,9
3 Huỳnh Đăng Vũ Phước Sơn Lưới rê Gỗ 6,5 1,9 0,3
4 Trần Văn Hùng Phước Sơn Lưới rê Gỗ 9,6 2,6 0,8
5 Hồ Ngọc Vinh Phước Sơn Lưới rê Gỗ 9,50 2,62 1,00
6 Phan Thị Luôn Phước Sơn Lưới rê Gỗ 7,5 2,28 0,5
7 Trần Văn Tý Phước Sơn Lưới rê Gỗ 6,9 1,95 0,3
8 Trần Ẩn Phước Sơn Lưới rê Gỗ 6,55 1,85 0,3
9 Lê Đình Bé Phước Sơn Lưới rê Gỗ 6,1 1,65 0,4

10 Đỗ Văn Đậy Phước Sơn Lưới rê Gỗ 7,45 2,12 0,3
11 Lê Văn Kiệp Phước Sơn Lưới rê Gỗ 7,4 2 0,3
12 Nguyễn Thị Mãi Phước Sơn Lưới rê Gỗ 7,8 2,3 0,8
13 Nguyễn Thành Trung Phước Sơn Lưới rê Gỗ 6,2 1,6 0,3
14 Đặng Văn Lai Phước Sơn Lưới rê Gỗ 7,5 2,15 0,3
15 Trần Văn Tri Phước Sơn Lưới rê Gỗ 6,9 1,9 0,4
16 Cao Thị Trúc Phước Sơn Lưới rê Gỗ 8,7 2,4 0,35
17 Trần Văn Trình Phước Sơn Lưới rê Gỗ 7,2 1,95 0,3
18 Cao Văn Cư Phước Sơn Lưới rê Gỗ 8,50 2,53 0,85
19 Võ Văn Qui Phước Sơn Lưới rê Gỗ 8,40 2,44 0,70
20 Võ Văn Tuấn Phước Sơn Lưới rê Gỗ 8,10 2,56 0,90
21 Nguyễn Văn Mừng Phước Sơn Lưới rê Gỗ 8,60 2,45 0,90
22 Phan Ngọc Vui Phước Sơn Lưới rê Gỗ 9,40 2,70 0,90
23 Từ Văn Vương Phước Sơn Lưới rê Gỗ 9,50 2,75 0,80
24 Trần Văn Hoài Phước Sơn Lưới rê Gỗ 8,70 2,35 0,90



25 Lê Khắc Sinh Phước Sơn Lưới rê Gỗ 9,40 2,50 0,70
26 Lê Văn Trực Phước Sơn Lưới rê Gỗ 8,80 2,50 0,60
27 Lê Đình Tài Phước Sơn Lưới rê Gỗ 8,90 2,50 1,00
28 Lê Đình Thạch Phước Sơn Lưới rê Gỗ 8,60 2,25 0,80
29 Lê Hữu Sang Phước Sơn Lưới rê Gỗ 8,40 2,50 0,90
30 Trương Tấn Đạt Phước Sơn Lưới rê Gỗ 8,30 2,70 0,45
31 Trương Tấn Bạo Phước Sơn Lưới rê Gỗ 9,40 2,55 1,05
32 Lê Minh Điền Phước Sơn Lưới rê Gỗ 8,40 2,50 0,85
33 Lê Văn Chút Phước Sơn Lưới rê Gỗ 9,70 2,80 0,80
34 Lê Văn Đôn Phước Sơn Lưới rê Gỗ 7,50 2,20 0,80
35 Phạm Minh Tư Phước Sơn Lưới rê Gỗ 7,70 2,20 0,30
36 Hồ Văn Trung Phước Sơn Lưới rê Gỗ 9,20 2,47 0,80
37 Trần Quang Phú Phước Sơn Lưới rê Gỗ 8,40 2,40 0,70
38 Trương Văn Quyển Phước Sơn Lưới rê Gỗ 8,10 2,40 0,80
39 Huỳnh Thế Tèo Phước Sơn Lưới rê Gỗ 8,60 2,50 0,65
40 Huỳnh Văn Thuận Phước Sơn Lưới rê Gỗ 8,20 2,70 0,70
41 Huỳnh Lý Phước Sơn Lưới rê Gỗ 7,00 1,90 0,70
42 Trần Quốc Túy Phước Sơn Lưới rê Gỗ 7,80 2,40 0,70
43 Lê Thành Luân Phước Sơn Lưới rê Gỗ 8,70 2,40 0,65
44 Lê Ngọc Thuận Phước Sơn Lưới rê Gỗ 8,00 2,13 0,78
45 Phan Tấn Quỳnh Phước Sơn Lưới rê Gỗ 7,9 2,15 0,3
46 Lê Đăng Huy Phước Sơn Lưới rê Gỗ 8,60 2,50 0,65
47 Đặng Đình Thành Phước Sơn Lưới rê Gỗ 9,40 2,70 0,85
48 Đỗ Văn Định Phước Sơn Lưới rê Gỗ 6,10 1,70 0,50
49 Võ Đại Thắng Phước Sơn Lưới rê Gỗ 7,40 2,10 0,65
50 Đỗ Trọng Đại Phước Sơn Lưới gõ Gỗ 7,00 1,90 0,30
51 Hồ Ngọc Quang Phước Sơn Lưới rê Gỗ 9,40 2,60 0,80
52 Trần Văn Khâu Phước Sơn Lưới rê Gỗ 8,50 2,45 0,75
53 Hồ Ngọc Châu Phước Sơn Lưới rê Gỗ 7,1 2,6 0,7
54 Trần Minh Thọ Phước Sơn Lưới rê Gỗ 8,80 2,50 0,70
55 Lê Đình Sinh Phước Sơn Lưới rê Gỗ 9,3 2,8 1
56 Phạm Đình Tâm Phước Sơn Lưới rê Gỗ 7,80 2,20 0,60
57 Lê Đình Tâm Phước Sơn Lưới rê Gỗ 6,70 2,00 0,65
58 Nguyễn Văn Công Phước Sơn Lưới rê Gỗ 8,10 2,30 0,60
59 Đỗ Bá Chín Phước Sơn Lưới rê Gỗ 7,10 2,20 0,50
60 Quảng Văn Mỹ Phước Sơn Lưới rê Gỗ 6,70 1,75 0,40
61 Quảng Thế Vinh Phước Sơn Lưới rê Gỗ 7,30 2,25 0,30
62 Trần Ngọc Kiệt Phước Sơn Lưới rê Gỗ 7,40 2,35 0,30
63 Nguyễn Văn Cư Phước Sơn Lưới rê Gỗ 8,1 2,25 0,7
64 Phạm Hồng Thái Phước Thuận Câu kiều Gỗ 6,90 1,90 0,30
65 Đoàn Minh Trung Phước Thuận Câu vàng tầng đáy Gỗ 6,80 1,95 0,35
66 Nguyễn Văn Nương Phước Thuận Câu Gỗ 7,60 2,20 0,70
67 Nguyễn Trọng Thuyền Phước Thuận Lưới Gỗ 6,10 1,65 0,35
68 Ngô Thị Ngọc Mơ Phước Thuận Lưới rê Gỗ 7,20 2,05 0,35
69 Nguyễn Văn Chiến Phước Thuận Lưới rê Gỗ 7,20 2,20 0,40
70 Võ Văn Quốc Phước Thuận Câu kiều Gỗ 6,60 2,00 0,35
71 Nguyễn Đức Toàn Phước Thuận Lưới ghẹ Gỗ 6,30 1,80 0,40



72 Đặng Minh Hoàng Phước Thuận Lưới rê Gỗ 6,80 1,85 0,35
73 Võ Văn Thanh Phước Thuận Rê Gỗ 8,5 2,7 0,7
74 Võ Văn Cho Phước Thuận Lưới rê Gỗ 7,40 2,00 0,40
75 Nguyễn Văn Được Phước Thuận Câu Gỗ 7,70 2,20 0,75
76 Trần Đức Tài Phước Thuận Câu Gỗ 6,90 2,15 0,35
77 Trần Văn Tuyển Phước Thuận Câu Gỗ 8,10 2,25 0,50
78 Đặng Quốc Tuân Phước Thuận Câu Gỗ 8,90 2,55 0,90
79 Đặng Văn Trảy Phước Thuận Câu kiều Gỗ 9,50 2,30 0,50
80 Nguyễn Văn Công Phước Thuận Câu Gỗ 6,80 1,95 0,65
81 Huỳnh Thị Hoa Phước Thuận Câu Gỗ 7,20 1,90 0,35
82 Trịnh Văn Phương Phước Thuận Câu Gỗ 9,20 2,60 0,40
83 Nguyễn Khắc Điệp Phước Thuận Lưới ghẹ Gỗ 6,40 1,80 0,35
84 Nguyễn Thanh Tuấn Phước Thuận Lưới ghẹ Gỗ 6,90 2,00 0,30
85 Võ Anh Nam Phước Thuận Lưới rê Gỗ 7,30 1,90 0,35
86 Võ Văn Ca Phước Thuận Lưới rê Gỗ 7,30 2,10 0,35
87 Dương Đức Thắng Phước Thuận Lưới Gỗ 6,70 2,00 0,40
88 Nguyễn Thanh Vũ Phước Thuận Lưới ghẹ Gỗ 7,00 2,00 0,30
89 Nguyễn Thế Lâm Phước Thuận Câu kiều Gỗ 8,40 2,50 0,60
90 Võ Văn Đài Phước Thuận Lưới rê Gỗ 7,20 2,20 0,30
91 Nguyễn Minh Tấn Phước Thuận Lưới ghẹ Gỗ 7,10 2,10 0,35
92 Nguyễn Ngọc Cảnh Phước Thuận Lưới ghẹ Gỗ 7,30 2,10 0,30
93 Huỳnh Tấn Ánh Phước Thuận Lưới Gỗ 7,00 2,00 0,40
94 Huỳnh Kim Dũng Phước Thuận Lưới rê Gỗ 7,60 2,30 0,40
95 Nguyễn Thành Hùng Phước Thuận Lưới ghẹ Gỗ 7,70 2,30 0,35
96 Nguyễn Kim Đính Phước Thuận Lưới ghẹ Gỗ 7,00 2,10 0,35
97 Võ Quốc Việt Phước Thuận Lưới ghẹ Gỗ 7,70 2,30 0,35
98 Phạm Văn Tưởng Phước Thuận Lưới rê Gỗ 7,10 2,02 0,45
99 Phó Đức Cường Phước Thuận Lưới rê Gỗ 7,40 2,15 0,60

100 Dương Văn Phong Phước Thuận Lưới rê Gỗ 7,30 2,10 0,35
101 Phan Văn Cảnh Phước Thuận Lưới rê Gỗ 7,25 2,28 0,45
102 Nguyễn Phong Thời Phước Thuận Lưới rê Gỗ 6,83 2,15 0,43
103 Dương Thanh Tùng Phước Thuận Lưới rê Gỗ 6,90 2,00 0,30
104 Dương Văn Tư Phước Thuận Lưới rê Gỗ 7,60 2,10 0,52
105 Nguyễn Văn Bình Phước Thuận Lưới rê Gỗ 7,25 2,10 0,35
106 Dương Văn Nhị Phước Thuận Lưới rê Gỗ 7,70 2,15 0,55
107 Lâm Văn Ngọ Phước Thuận Lưới rê Gỗ 7,40 2,05 0,35
108 Trịnh Văn Phước Phước Thuận Câu Gỗ 7,30 2,15 0,40
109 Nguyễn Hoài Tân Phước Thuận Lưới rê Gỗ 8,00 2,30 0,40
110 Phạm Đình Chín Phước Thuận Lưới rê Gỗ 7,50 2,10 0,40
111 Phó Đức Dũng Phước Thuận Lưới rê Gỗ 7,80 2,15 0,35
112 Dương Văn Dũng Phước Thuận Lưới rê Gỗ 7,40 2,10 0,35
113 Nguyễn Đức Tấn Phước Thuận Lưới rê Gỗ 7,20 2,00 0,40
114 Võ Hữu Ngọc Phước Thuận Lưới ghẹ Gỗ 7,20 2,10 0,45
115 Nguyễn Minh Luôn Phước Thuận Lưới Gỗ 7,48 2,35 0,40
116 Trần Minh Phụng Phước Thuận Câu Gỗ 8,60 2,55 0,70
117 Nguyễn Thanh Sơn Phước Thuận Câu Gỗ 8,60 2,55 0,70
118 Huỳnh Kim Tín Phước Thuận Lưới rê Gỗ 9,30 2,60 0,70



119 Nguyễn Văn Dũng Phước Thuận Câu Gỗ 7,30 2,10 0,55
120 Dương Nguyễn Dịu Trang Phước Thuận Lưới Gỗ 6,80 1,80 0,35
121 Trương Văn Hoàng Phước Thuận Lưới ghẹ Gỗ 6,70 1,75 0,35
122 Huỳnh Tấn Khanh Phước Thuận Lưới Gỗ 7,00 1,90 0,40
123 Nguyễn Văn Thăm Phước Thuận Lưới rê Gỗ 7,30 2,10 0,40
124 Dương Thanh Quân Phước Thuận Câu Gỗ 7,30 2,10 0,35
125 Lê Hữu Hào Phước Thuận Lưới ghẹ Gỗ 8,90 2,50 0,40
126 Huỳnh Kim Bạo Phước Thuận Lưới ghẹ Gỗ 7,60 2,10 0,30
127 Trần Viết Trung Phước Thuận Lưới ghẹ Gỗ 7,10 2,00 0,40
128 Nguyễn Văn Dũng Phước Thuận Câu Gỗ 7,85 2,20 0,30
129 Văn Thành Nhất Phước Thuận Lưới rê Gỗ 6,80 1,85 0,25
130 Phan Văn Bảy Phước Thuận Câu Gỗ 8,35 2,15 0,30
131 Nguyễn Bình Phước Thuận Câu Gỗ 8,80 2,50 0,30
132 Nguyễn Văn Hùng Phước Thuận Câu Gỗ 6,75 1,98 0,20
133 Văn Thành Như Phước Thuận Lưới rê Gỗ 7,40 2,10 0,40
134 Văn Thành Ý Phước Thuận Lưới rê Gỗ 7,60 1,85 0,30
135 Lê Hữu Lân Phước Thuận Câu Gỗ 8,60 2,20 0,35
136 Võ Ngọc Duy Phước Thuận Lưới rê Gỗ 10,30 2,60 0,45
137 Võ Ngọc Duy Phước Thuận Lưới rê Gỗ 8,50 2,50 0,30
138 Đào Xuân Sương Phước Thuận Lưới rê kiêm câu Gỗ 8,00 2,40 0,50
139 Đào Xuân Sương Phước Thuận Lưới rê kiêm mành Gỗ 8,30 2,30 0,30
140 Võ Văn Dưỡng Phước Thuận Lưới rê Gỗ 8,50 2,30 0,38
141 Đào Xuân Lộc Phước Thuận Lưới rê kiêm mành Gỗ 8,50 2,50 0,35
142 Văn Thành Lợi Phước Thuận Lưới rê Gỗ 7,10 2,00 0,40
143 Nguyễn Văn Mua Phước Thuận Lưới cước Gỗ 7,50 2,10 0,30
144 Đào Thành Trung Phước Thuận Câu Gỗ 9,50 2,60 0,40
145 Nguyễn Văn Hào Phước Thuận Lưới rê Gỗ 9,30 2,60 0,40
146 Nguyễn Văn Trung Phước Hòa Lưới rê Gỗ 7,00 1,80 0,35
147 Nguyễn Nhật Cường Phước Hòa Lưới rê Gỗ 7,00 1,80 0,35
148 Võ Ngọc Sinh Phước Hòa Lưới rê Gỗ 6,88 1,85 0,30
149 Nguyễn Văn Sang Phước Hòa Lưới rê Gỗ 6,35 1,65 0,30
150 Nguyễn Văn Tính Phước Hòa Lưới rê Gỗ 6,70 1,85 0,30
151 Đỗ Minh Sơn Phước Hòa Lưới rê Gỗ 6,20 1,80 0,60
152 Nguyễn Tấn Tài Phước Hòa Lưới rê Gỗ 7,10 1,90 0,70
153 Võ Văn Bảy Phước Hòa Lưới rê Gỗ 6,70 1,90 0,70
154 Bùi Thanh Thái Phước Hòa Lưới rê Gỗ 6,30 1,70 0,75
155 Nguyễn Văn Minh Phước Hòa Lưới rê Gỗ 6,60 1,70 0,60
156 Tô Chí Viên Phước Hòa Lưới rê Gỗ 7,30 2,00 0,85
157 Nguyễn Hữu Quán Phước Hòa Lưới rê Gỗ 6,80 1,95 0,75
158 Nguyễn Văn Sáu Phước Hòa Lưới rê Gỗ 6,70 1,90 0,70
159 Nguyễn Văn Hảo Phước Hòa Lưới rê Gỗ 6,30 1,70 0,70
160 Nguyễn Chánh Tín Phước Hòa Lưới rê Gỗ 7,40 1,80 0,70
161 Nguyễn Đức Hạ Phước Hòa Lưới rê Gỗ 7,20 1,85 0,30
162 Nguyễn Văn Sơn Phước Hòa Lưới rê Gỗ 7,10 2,00 0,75
163 Phạm Văn Hưng Phước Hòa Lưới rê Gỗ 6,60 1,75 0,30
164 Nguyễn Dư Phước Hòa Lưới rê Gỗ 6,10 1,90 0,75
165 Võ Văn Tấn Phước Hòa Lưới rê Gỗ 7,60 2,00 0,85



166 Nguyễn Thanh Hoàng Phước Hòa Lưới rê Gỗ 7,80 2,05 0,75
167 Nguyễn Nhật Trường Phước Hòa Lưới rê Gỗ 6,80 1,85 0,30
168 Nguyễn Trường Sơn Phước Hòa Lưới rê Gỗ 6,40 1,80 0,35
169 Nguyễn Văn Mạnh Phước Hòa Lưới rê Gỗ 6,80 1,90 0,70
170 Phạm Văn Đệ Phước Hòa Lưới rê Gỗ 6,70 2,05 0,75
171 Nguyễn Thế Phong Phước Hòa Lưới rê Gỗ 7,40 1,95 0,75
172 Nguyễn Đức Thinh Phước Hòa Lưới rê Gỗ 6,40 1,60 0,65
173 Nguyễn Thanh Quang Phước Hòa Lưới rê Gỗ 6,20 1,60 0,80
174 Lê Đức Việt Phước Hòa Lưới rê Gỗ 6,90 2,05 0,75
III Huyện Phù Cát
1 Võ Ngọc Thu Cát Khánh Lưới Gỗ 9,80 2,60 0,70
2 Nguyễn Khánh Trường Cát Khánh Lưới Gỗ 8,30 2,80 0,90
3 Lê Đình Thanh Cát Khánh Lưới Gỗ 8,10 2,50 0,60
4 Bùi Quang Vinh Cát Khánh Lưới Gỗ 9,90 2,75 0,70
5 Đinh Văn Tấn Cát Khánh Lưới Gỗ 8,80 2,25 0,60
6 Pham văn Phụng Cát Khánh Lưới Gỗ 10,00 2,80 0,65
7 Thái Văn Cảnh Thuật Cát Khánh Lưới Gỗ 6,10 2,30 0,60
8 Đinh Lương Thời Cát Khánh Lưới Gỗ 7,50 2,30 0,80
9 Trần Hữu Anh Cát Khánh Lưới Gỗ 7,00 1,75 0,50

10 Thái Thanh Tùng Cát Khánh Lưới Gỗ 8,20 2,50 0,80
11 Nguyễn Đức Xuân Cát Khánh Lưới Gỗ 7,70 2,35 0,55
12 Đinh Công Chẩm Cát Khánh Lưới Gỗ 10,20 2,50 0,70
13 Thái Văn Chương Cát Khánh Lưới Gỗ 7,70 2,3 0,65
14 Nguyễn Văn Thành Cát Khánh Hậu cần Composite 6,25 2,05 0,60
15 Lê Ngọc Hạnh Cát Khánh Lưới Gỗ 7,70 2,4 0,8
16 Nguyễn Duy Linh Cát Khánh Lưới Gỗ 8,80 2,65 0,80
17 Phạm Ngọc Vương Cát Khánh Lưới Gỗ 7,90 2,30 0,70
18 Thái Văn Thịnh Cát Khánh Lưới Gỗ 7,60 2,30 0,65
19 Nguyễn Văn Trung Cát Khánh Lưới Gỗ 8,70 2,5 0,7
20 Nguyễn Văn Trang Cát Khánh Lưới Gỗ 7,50 2,20 0,60
21 Đặng Văn Hùng Cát Khánh Lưới Gỗ 7,60 2,00 0,60
22 NguyễnVăn Trung Cát Khánh Lưới Gỗ 9,70 2,80 0,80
23 Bùi Quang Hùng Cát Khánh Lưới Gỗ 7,80 2,30 0,70
24 Lê Đình Khoáng Cát Khánh Lưới Gỗ 8,90 2,65 0,75
25 NguyễnVăn Nhiên Cát Khánh Lưới Gỗ 9,10 2,6 0,8
26 Nguyễn Minh Trực Cát Khánh Lưới Gỗ 8,40 2,15 0,80
27 Nguyễn Đức Thắng Cát Khánh Lưới Gỗ 7,20 2,15 0,50
28 Lê Đình Phong Cát Khánh Lưới Gỗ 8,20 2,70 0,70
29 Lê Văn Hùng Cát Khánh Lưới Gỗ 7,70 2,2 0,8
30 Trần Đức Tiếng Cát Khánh Lưới rê Gỗ 10,00 3,3 0,8
31 Võ Văn Thi Cát Khánh Lưới Gỗ 7,50 2,1 0,6
32 Nguyễn Văn Tứ Cát Khánh Lưới Gỗ 9,00 2,50 0,70
33 Thái Văn Trình Cát Khánh Lưới Gỗ 6,50 1,80 0,50
34 Thái Văn Cảnh Cát Khánh Lưới Gỗ 7,30 2,1 0,7
35 Nguyễn Khánh Dung Cát Khánh Lưới Gỗ 8,30 2,20 0,75
36 Nguyễn Đức Toàn Cát Khánh Lưới Gỗ 6,70 2,00 0,50
37 Trần Văn Cũm Cát Khánh Lưới Gỗ 9,20 2,60 0,80



38 Thái Văn Hành Cát Khánh Lưới Gỗ 8,60 2,15 0,65
39 Phan Văn Khiệm Cát Khánh Lưới Gỗ 8,10 2,40 0,70
40 Huỳnh Văn Đông Cát Khánh Mành mực Gỗ 9,70 2,70 0,95
41 Nguyễn Đức Lại Cát Khánh Mành mực Gỗ 10,40 2,55 0,90
42 Cao Văn Kiệt Cát Khánh Lưới Gỗ 10,50 2,70 0,80
43 Nguyễn Anh Khoa Cát Khánh Câu tay Gỗ 10,00 3 1
44 Hà Văn Thành Cát Khánh Mành mực Gỗ 11,60 2,90 1,00
45 Huỳnh Văn Xô Cát Khánh Lưới vây Gỗ 10,00 2,80 1,10
46 Thái Đường Cát Khánh Mành mực Gỗ 11,20 3,45 1,10
47 Thái Trung Được Cát Khánh Mành mực Gỗ 10,65 3,00 1,10
48 Nguyễn ngọc Cát Khánh Câu kiêm lưới mành Gỗ 10,00 2,70 1,00
49 Trương Văn Nam Cát Khánh Mành mực Gỗ 11,90 3,00 1,10
50 Võ Minh Ngọc Cát Khánh Lưới rê kiêm câu Composite 8,80 2,15 0,50
51 Võ Văn Phát Cát Khánh Lưới + Chà tôm Gỗ 11,10 3,10 1,00
52 Phan Thị Thanh Thúy Cát Khánh Lưới Gỗ 9,80 2,85 0,70
53 Đặng Thành Long Cát Khánh Mành mực Gỗ 11,90 2,40 1,20
54 Phan Tấn sang Cát Khánh Mành mực Gỗ 9,60 2,20 0,80
55 Nguyễn Văn Học Cát Khánh Lưới vây Composite 11,90 2,70 0,70
56  Lê Đình Nhẫn Cát Khánh Lưới Gỗ 10,80 2,90 0,90
57 Đỗ Văn Lanh Cát Khánh Lưới Gỗ 7,20 2,2 0,7
58 Lê văn Thiên Cát Khánh Lưới Gỗ 7,50 2,10 0,75
59 Nguyễn Thanh Kha Cát Khánh Mành chụp Gỗ 8,70 2,80 0,85
60 Nguyễn Tấn Tâm Cát Khánh Lưới + Chà tôm Gỗ 11,30 3,15 1,05
61 Lê Quốc Hoàng Cát Khánh Lưới Gỗ 11,00 2,60 0,75
62 Nguyễn Tấn Thành Cát Khánh Lưới Composite 10,00 2,75 0,75
63 Đỗ Công Dũng Cát Minh Lưới Gỗ 9,00 2,90 1,10
64 Giáp Văn Nài Cát Minh Lưới Gỗ 8,10 2,40 0,90
65 Nguyễn Ngọc Qui Cát Minh Lưới Gỗ 8,30 2,20 0,65
66 Mai Văn Tân Cát Minh Lưới Gỗ 10,30 2,60 1,10
67 Phạm Thanh Tùng Cát Minh Lưới Gỗ 9,00 2,35 0,80
68 Phạm Duy Thưởng Cát Minh Lưới Gỗ 10,80 2,60 0,90
69 Phạm Cu Cát Minh Câu Gỗ 10,80 2,85 0,90
70 Nguyễn Sơn Cát Khánh Lưới Gỗ 7,30 2,65 0,65
71 Thái Văn Đệ Cát Khánh Lưới vây Gỗ 8,3 2,3 0,6
72 Ngô Thị Mỹ Nhân Cát Khánh Lưới Gỗ 9,3 2,6 0,9
73 Nguyễn Trung Luyến Cát Khánh Lưới Gỗ 11 3,4 1,1
74 Lê Đình Minh Cát Khánh Lưới vây Gỗ 10,4 3,3 1,1
75 Lê Đình Khánh Cát Khánh Lưới Gỗ 9,2 2,3 0,6
76 Nguyễn Hữu Phước Cát Khánh Lưới Gỗ 8,4 2,5 0,9
77 Trần Ngọc Bình Cát Khánh Mành mực Composite 8,3 2,5 0,9
78 Lương Trọng Phong Cát Khánh Lưới Gỗ 7,2 2,5 0,8
79 Trương Minh Thành Cát Khánh Lưới vây Gỗ 11,2 3 1,1
80 Tống Xuân Hồng Cát Khánh Lưới Gỗ 8,3 2,5 0,8
81 Lưu Thanh Hoa Cát Khánh Lưới Gỗ 8,6 2,3 0,7
82 Hà văn Phương Cát Khánh Lưới rê Gỗ 10,5 2,8 1
83 Nguyễn Văn Bá Cát Khánh Lưới vây Gỗ 9 2,7 1
84 Nguyễn Văn Nghiệp Cát Khánh Lưới vây Gỗ 11 3 1,2



85 Phạm Tấn Duy Cát Khánh Hậu cần Gỗ 7,8 2 0,6
86 Trần Ngọc Dũng Cát Khánh Lưới Gỗ 9,4 2,8 0,9
87 Phạm Hồng Minh Cát Khánh Lưới Gỗ 7,2 2,2 0,65
88 La Văn Lệnh Cát Khánh Hậu cần Gỗ 9,4 2,9 0,9
89 Nguyễn Thanh Phương  Cát Khánh Hậu cần Gỗ 7 1,9 0,5
90 Hồ Phan tiến Cát Khánh Hậu cần Gỗ 8,5 2,4 0,65
91 Nguyễn Ngọc Hoàn Cát Khánh Lưới Gỗ 7,2 2,1 0,8
92 Ngô Trinh Trợ Cát Khánh Câu Gỗ 11,8 3,2 1,1
93 Thái La Dang Cát Khánh Hậu cần Composite 7,3 2,3 0,6
94 Thái La Dang Cát Khánh Hậu cần Composite 9,4 2,7 0,8
95 Thái La Dang Cát Khánh Hậu cần Gỗ 7,1 2,4 1
96 Huỳnh Tiến Dũng Cát Khánh Lưới cước Gỗ 10,55 2,63 0,84
97 Trương Cu Cát Minh Lưới Gỗ 8,70 2,50 0,78
98 Giáp Văn Cho Cát Minh Lưới Gỗ 10,20 3,00 0,90
99 Phạm Văn Tài Cát Minh Lưới Gỗ 9,70 2,70 1,00

100 Giáp Văn Óng Cát Minh Lưới Gỗ 9,00 2,90 0,87
101 Trương Văn Chơi Cát Minh Lưới Gỗ 9,90 2,60 0,90
102 Phạm Duy Thông Cát Minh Lưới Gỗ 8,90 2,80 0,65
103 Nguyễn Chí Cát Minh Lưới Gỗ 10,00 2,40 0,80
104 Nguyễn Văn Hoang Cát Minh Lưới Gỗ 9,80 2,84 0,85
105 Nguyễn thị Thùy Nga Cát Minh Lưới Gỗ 8,10 2,20 0,70
106 Phạm Viết Thanh Cát Minh Lưới Gỗ 10,00 3,00 0,80
107 Đỗ Quang Duy Cát Minh Lưới Gỗ 9,90 2,70 0,80
108 Võ Văn Ngọc Cát Minh Lưới Gỗ 9,30 2,80 0,80
109 Phạm Ngọc Hiền Cát Minh Lưới cước Gỗ 10,10 2,87 0,87
110 Võ Thành Tiên Cát Minh Lưới Gỗ 9,60 2,63 0,86
111 Nguyễn Công Dũng Cát Minh Lưới Gỗ 8,90 2,70 0,75
112 Phạm Ngọc Hoa Cát Minh Lưới Gỗ 9,90 2,80 0,90
113 Phạm Thành Cát Minh Lưới Gỗ 8,50 2,40 0,70
114 Nguyễn Văn Đức Cát Minh Lưới Gỗ 8,00 2,10 0,60
115 Trịnh Đình Cho Cát Minh Lưới Gỗ 8,00 2,35 0,62
116 Trần Tèo Cát Minh Lưới Gỗ 8,70 2,20 0,75
117 Trần Thành Cát Minh Lưới Gỗ 9,90 2,55 0,80
118 Trần Văn Dũng Cát Minh Lưới Gỗ 8,30 2,30 0,65
119 Võ Phi Long Cát Trinh Lưới Gỗ 9,60 3,00 0,90
120 Nguyễn Văn Thức Cát Minh Lưới Gỗ 9,00 2,60 0,95
121 Đào Sỹ Dũng Cát Minh Lưới Gỗ 9,30 2,65 0,75
122 Mai Văn Cu Cát Minh Lưới Gỗ 9,70 3,00 1,10
123 Mai Phu Cát Minh Lưới Gỗ 9,20 2,70 0,75
124 Nguyễn Văn Phục Cát Minh Lưới Gỗ 9,60 2,60 0,80
125 Nguyễn Thị Thảo Cát Minh Lưới Gỗ 9,30 2,61 0,80
126 Phạm Đình Xuân Cát Minh Lưới Gỗ 10,00 2,68 0,78
127 Nguyễn Hồng Phong Cát Minh Lưới Gỗ 10,50 2,80 0,80
128 Phạm Thành Mỹ Cát Minh Lưới Gỗ 9,70 2,80 0,90
129 Nguyễn Minh Trà Cát Minh Lưới Gỗ 8,50 2,60 0,65
130 Huỳnh Văn Toàn Cát Minh Lưới Gỗ 10,30 3,00 0,85
131 Nguyễn Văn Trang Cát Minh Lưới Gỗ 7,20 2,04 0,62



132 Nguyễn Văn Điểm Cát Minh Lưới Gỗ 7,60 2,28 0,60
133 Nguyễn Văn Dũng Cát Minh Lưới Gỗ 8,64 2,17 0,68
134 Huỳnh Nhị Cát Minh Lưới Gỗ 9,12 2,62 0,76
135 Nguyễn Văn Xuân Cát Minh Lưới Gỗ 9,55 2,45 0,90
136 Huỳnh Kích Cơ Cát Minh Lưới Gỗ 7,80 2,37 0,62
137 Lê Văn Diện Cát Minh Lưới Gỗ 7,90 2,42 0,75
138 Nguyễn Minh Vương Cát Minh Lưới Gỗ 7,40 2,20 0,60
139 Nguyễn Thiên Kiêm Cát Minh Lưới Gỗ 7,60 2,35 0,78
140 Nguyễn Ngọc Anh Cát Minh Lưới Gỗ 10,00 3,00 1,00
141 Nguyễn Hữu Cương Cát Minh Lưới Gỗ 9,30 2,54 0,68
142 Trương Minh Hùng Cát Minh Lưới Gỗ 7,00 2,10 0,60
143 Nguyễn Gân Cát Minh Lưới Gỗ 9,20 2,55 0,75
144 Nguyễn Sỹ Hùng Cát Minh Lưới Gỗ 7,30 2,10 0,65
145 Nguyễn Đình Công Cát Minh Lưới Gỗ 10,30 2,70 0,80
146 Huỳnh Văn Thọ Cát Minh Lưới Gỗ 8,25 2,25 0,55
147 Ngô Văn Hoàng Cát Minh Lưới Gỗ 8,25 2,40 0,70
148 Lương Thành Lợi Cát Minh Lưới Gỗ 7,60 1,90 0,65
149 Nguyễn Hồng Sơn Cát Minh Lưới Gỗ 8,40 2,40 0,60
150 Nguyễn Ngọc Hưng Cát Minh Lưới Gỗ 8,70 2,40 0,70
151 Nguyễn Chút Cát Minh Lưới Gỗ 8,13 2,12 0,60
152 Đỗ Quang Sơn Cát Minh Lưới cước Gỗ 8,40 2,52 0,78
153 Giáp Văn Long Cát Minh Lưới Gỗ 10,50 2,85 1,00
154 Trương Tấn Thành Cát Minh Lưới Gỗ 8,10 2,30 0,90
155 Huỳnh Công Phụng Cát Minh Lưới Gỗ 8,90 2,70 0,98
156 Huỳnh Công Thương Cát Minh Lưới Gỗ 9,30 2,60 0,75
157 Nguyễn Văn Miên Cát Minh Lưới Gỗ 6,80 1,90 0,62
158 Nguyễn Văn Thuận Cát Minh Lưới Gỗ 7,50 2,20 0,70
159 Huỳnh Tấn Dũng Cát Minh Lưới Gỗ 8,80 2,50 0,70
160 Huỳnh Công Chánh Cát Minh Lưới Gỗ 9,50 2,55 0,70
161 Nguyễn Nghiêm Chỉnh Cát Minh Lưới Gỗ 8,50 2,55 0,70
162 Phạm Tấn Minh Cát Minh Lưới Gỗ 10,00 2,60 0,90
163 Nguyễn Văn Thái Cát Minh Lưới Gỗ 10,30 3,1 1,1
164 Nguyễn Văn Toàn Cát Minh Lưới Gỗ 9,30 2,7 1,05
165 Đỗ Cu Mái Cát Minh Lưới Gỗ 9,00 2,70 0,80
166 Trần Văn Nhựt Cát Minh Hậu cần Gỗ 6,70 1,60 0,60
167 Nguyễn Hồng Đạt Cát Minh Mành mực Composite 8,20 2,00 0,75
168 Nguyễn Thanh Toàn Cát Minh Lưới Gỗ 8,60 2,47 0,7
169 Lê Văn Hưng Cát Tiến Mành tè Gỗ 7,30 2,00 0,80
170 Nguyễn Văn Cung Cát Tiến Mành tè Gỗ 9,10 2,60 1,00
171 Lương Sang Cát Tiến Mành tè Gỗ 7,00 2,00 0,90
172 Đỗ Đình Hùng Cát Tiến Mành tè Gỗ 8,40 2,45 0,70
173 Đỗ Ngọc Thiện Cát Tiến Mành tè Gỗ 8,60 2,40 0,90
174 Lê Văn Phú Cát Tiến Mành tè Gỗ 8,00 2,80 1,20
175 Nguyễn Văn Năm Cát Tiến Mành tè Gỗ 8,40 2,40 0,80
176 Lê Hồng Công Cát Tiến Mành tè Gỗ 9,10 2,85 1,00
177 Lê Văn Chánh Cát Tiến Mành tè Gỗ 9,00 2,55 0,85
178 Nguyễn Thanh Phụng Cát Tiến Mành tè Gỗ 8,10 2,50 1,00



179 Nguyễn Văn Tình Cát Tiến Mành tè Gỗ 9,10 2,52 0,75
180 Ngô Hồng Quân Cát Tiến Mành tè Gỗ 10,00 2,90 1,00
181 Trần Hữu Trí Cát Tiến Mành tè Gỗ 11,00 2,71 0,99
182 Lê Văn Trung Cát Tiến Mành tè Gỗ 10,10 2,75 0,96
183 Nguyễn Xuân Cát Tiến Mành tè Gỗ 9,60 2,65 1,00
184 Đồng Thanh Đồng Cát Tiến Mành tè Gỗ 11,00 2,93 0,96
185 Nguyễn Ca Cát Tiến Mành tè Gỗ 10,90 2,60 1,00
186 Phan Đình Ban Cát Tiến Mành tè Gỗ 10,90 2,53 0,80
187 Trần Văn Thiện Cát Tiến Mành tè Gỗ 10,60 2,53 0,73
188 Nguyễn Sang Cát Tiến Mành tè Gỗ 11,20 3,05 1,09
189 Nguyễn Văn Quang Cát Tiến Mành tè Gỗ 11,00 2,95 1,00
190 Nguyễn Thanh Xuân Cát Tiến Mành tè Gỗ 10,30 2,94 1,20
191 Phan Minh Mỹ Cát Tiến Mành tè Gỗ 10,60 2,90 0,76
192 Nguyễn Hữu Đức Cát Tiến Mành tè Gỗ 9,70 2,80 1,00
193 Nguyễn Quốc Cảm Cát Tiến Mành tè Gỗ 11,00 3,00 1,00
194 Lê Văn Tân Cát Tiến Mành tè Gỗ 10,10 2,65 1,10
195 Trần Quang Vinh Cát Tiến Mành tè Gỗ 10,60 2,54 1,00
196 Lê Minh Tuấn Cát Tiến Mành tè Gỗ 10,80 2,85 0,90
197 Nguyễn Hùng Cát Tiến Mành tè Gỗ 10,80 2,85 0,90
198 Huỳnh Thanh Son Cát Tiến Mành tè Gỗ 11,20 2,90 1,10
199 Nguyễn Đức Hùng Cát Tiến Mành tè Gỗ 11,50 3,10 1,00
200 Nguyễn Thành Hòa Cát Tiến Mành tè Gỗ 11,90 2,07 1,00
201 Nguyễn Đình Thoàng Cát Hải Mành tè Gỗ 11,70 3,02 1,25
202 Võ Kế Hùng Cát Hải Mành tè Gỗ 11,60 2,85 1,20
203 Đoàn Văn Tý Cát Hải Mành tè Gỗ 11,50 2,80 1,20
204 Đặng Minh Vương Cát Hải Mành tôm Gỗ 11,50 3,02 1,25
205 Võ Kế Cu Cát Hải Mành tè Gỗ 11,60 2,85 1,20
206 Đỗ Dẽo Cát Hải Mành tè Gỗ 11,60 2,80 0,85
IV Huyện Phù Mỹ
1 Dương Minh Kim Mỹ An Lưới vây Gỗ 6,70 2,20 0,50
2 Trần Minh Xuân Mỹ An Mành trủ Gỗ 7,80 2,40 0,60
3 Phạm Văn Tiến Mỹ An Mành trủ Gỗ 10,20 2,50 0,80
4 Huỳnh Út Mỹ An Mành mực Gỗ 8,80 2,55 1,00
5 Nguyễn Văn Lững Mỹ An Lưới vây Composite 9,00 2,60 1,00
6 Hồ Thanh Trung Mỹ An Lưới vây Gỗ 10,80 3,10 1,00
7 Huỳnh Văn Cường Mỹ An Mành mực Composite 6,25 2,20 1,40
8 Hồ Ngọc Đố Mỹ An Mành mực Gỗ 11,30 2,95 1,20
9 Phạm Văn Tảo Mỹ An Mành mực Gỗ 11,30 2,90 1,50

10 Phan Bình Mỹ An Lưới vây Gỗ 11,90 3,00 1,00
11 Phan Văn Thái Mỹ An Mành trủ Gỗ 10,50 2,90 1,20
12 Hồ Văn Hoa Mỹ An Mành trủ Composite 11,30 2,90 1,00
13 Nguyễn Đi Mỹ An Mành trủ Gỗ 11,25 2,90 1,00
14 Nguyễn Văn Tài Mỹ An Mành mực Gỗ 11,20 2,85 1,50
15 Nguyễn Vinh Quang Mỹ An Lưới vây Composite 9,50 2,95 1,30
16 Nguyễn Văn Thảo Mỹ An Lưới vây Composite 11,70 3,40 1,20
17 Dương Công Ty Mỹ An Mành trủ Gỗ 11,50 2,70 1,00
18 Nguyễn Văn Phi Mỹ An Mành trủ Gỗ 11,20 2,90 1,00



19 Nguyễn Hoa Mỹ An Lưới vây Composite 11,90 3,10 1,20
20 Đặng Mậu Ba Mỹ Thành Lưới Composite 11,60 3,70 1,15
21 Phạm Đức Thông Mỹ Thành Lưới Composite 6,10 1,70 0,75
22 Hồ Xuân Diệu Mỹ Thành Lưới Composite 8,50 2,65 0,70
23 Võ Thành Thật Mỹ Thành Lưới Composite 6,90 2,10 0,75
24 Đinh Văn Ba Mỹ Thành Lưới Composite 6,10 1,70 0,75
25 Trần Văn Châu Mỹ Thành Lưới mành Gỗ 9,60 2,80 0,95
26 Diệp Minh Phượng Mỹ Thành Lưới + Câu Composite 6,45 2,36 0,51
27 Võ Thành Lâm Mỹ Thành Lưới vây kiêm câu Composite 8,50 2,80 0,95
28 Võ Hồng Hà Mỹ Thành Lưới vây kiêm câu Gỗ 9,30 2,60 0,75
29 Huỳnh Hồng Luân Mỹ Thành Lưới Gỗ 9,90 2,70 1,10
30 Đinh Văn Hùng Mỹ Thành Lưới Composite 6,10 1,70 0,75
31 Huỳnh Văn Thành Mỹ Thành Lưới Composite 9,80 2,80 0,90
32 Lê Văn Hùng Mỹ Thành Lưới Composite 7,70 2,10 0,75
33 Trần Thanh Hùng Mỹ Thành Lưới vây Composite 6,95 2,40 0,80
34 Nguyễn Thành Luân Mỹ Thành Lưới vây Gỗ 10,80 2,80 0,90
35 Phan Thành Nhơn Mỹ Thành Lưới vây Gỗ 11,80 3,40 1,14
36 Ngô Hoàn Linh Mỹ Thành Câu giải trí Composite 6,40 2,00 0,65
37 Ngô Hoàn Linh Mỹ Thành Câu giải trí Composite 6,90 2,10 0,90
38 Đặng Xuân Hòa Mỹ Thành Lưới Gỗ 10,90 3,00 1,00
39 Trần Văn Bảo Mỹ Thọ Lưới vây Composite 9,10 2,50 1,00
40 Nguyễn Văn Danh Mỹ Thọ Lưới rê Composite 9,00 2,50 0,90
41 Nguyễn Văn Cường Mỹ Thọ Lưới vây Composite 8,60 2,60 0,80
42 Lê Thành Công Mỹ Thọ Lưới vây Gỗ 10,20 2,85 1,30
43 Phạm Bảy Mỹ Thọ Lưới vây Composite 10,30 2,25 0,50
44 Trần Chiến Mỹ Thọ Lưới vây Composite 8,70 2,30 0,80
V Thị xã Hoài Nhơn
1 Huỳnh Văn Tư Hoài Châu Bắc Mành Gỗ 10,10 2,80 1,20
2 Lê Văn Phong Hoài Châu Bắc Mành Gỗ 11,00 2,70 1,20
3 Huỳnh Hữu Nghi Hoài Châu Bắc Mành Gỗ 11,00 2,80 1,20
4 Nguyễn Dũng Hoài Châu Bắc Mành Gỗ 8,90 2,55 1,20
5 Huỳnh Văn Triều Hoài Châu Bắc Mành Gỗ 9,60 2,85 1,20
6 Trần Văn Quang Hoài Hải Mành Gỗ 9,90 2,90 0,80
7 Lê Văn Lo Hoài Hải Mành Gỗ 9,75 2,70 1,20
8 Võ Văn Thân Hoài Hải Mành Gỗ 9,30 2,70 1,00
9 Ngô Minh Giúp Hoài Hải Mành Gỗ 9,20 2,95 1,00

10 Nguyễn Văn Nhót Hoài Hải Mành Gỗ 9,40 2,75 1,00
11 Nguyễn Văn Liêm Hoài Hải Mành Gỗ 9,00 2,70 1,70
12 Bùi Quang Trung Hoài Hải Mành Gỗ 9,75 2,95 1,00
13 Nguyễn Kim Phương Hoài Hải Mành Gỗ 10,00 2,55 1,20
14 Cao Sơ Hoài Hải Mành Gỗ 11,40 2,80 1,00
15 Võ Thạch Hoài Hương Lưới rê Gỗ 9,60 2,45 1,50
16 Trần So Hoài Hương Mành Gỗ 7,40 2,30 1,00
17 Trương Văn Hồng Hoài Hương Lưới rê Gỗ 7,70 2,20 1,50
18 Nguyễn Thanh Hải Hoài Hương Mành Composite 8,80 2,10 0,80
19 Nguyễn Đức Mẫn Hoài Hương Lưới rê Composite 9,40 3,00 1,70
20 Cao Hữu Lục Hoài Hương Câu Gỗ 9,45 2,80 1,10



21 Lê Văn Tín Hoài Hương Lưới chụp Gỗ 11,20 2,75 1,80
22 Đỗ Ngọc Thành Hoài Mỹ Lưới vây Composite 9,30 2,40 1,00
23 Lê Văn Chim Hoài Mỹ Mành Composite 9,20 2,75 1,17
24 Lê Văn Hải Hoài Mỹ Mành Gỗ 10,10 2,95 1,20
25 Lê Ngọc Nhi Hoài Mỹ Mành Gỗ 9,40 2,70 1,20
26 Trần Minh Phụng Hoài Mỹ Mành Gỗ 11,80 2,75 0,90
27 Đỗ Văn Thanh Hoài Mỹ Mành Gỗ 11,60 3,00 1,20
28 Trần Văn Thanh Hoài Mỹ Mành Gỗ 10,70 2,70 1,20
29 Hồ Văn Vinh Hoài Thanh Lưới rê Gỗ 8,75 2,50 1,00
30 Trần Xa Hoài Thanh Câu Nhựa 6,80 2,00 0,80
31 Lê Văn Ngàn Hoài Thanh Câu Composite 7,75 2,20 0,61
32 Huỳnh Văn Ninh Hoài Thanh Lưới rê Composite 7,60 2,35 0,80
33 Huỳnh Đặc Hoài Thanh Lưới rê Nhựa 7,00 2,00 1,00
34 Nguyễn Văn Diệu Hoài Thanh Câu Composite 10,65 3,25 1,20
35 Lê Thanh Truyền Hoài Thanh Câu Gỗ 9,35 2,65 1,20
36 Lê Quang Ninh Hoài Thanh Lưới rê Gỗ 10,50 3,00 0,80
37 Nguyễn Tốt Hoài Thanh Câu Gỗ 8,80 3,10 1,30
38 Nguyễn Minh Cảnh Hoài Thanh Mành Gỗ 11,00 2,90 1,20
39 Phạm Văn Hoá Hoài Thanh Mành Gỗ 11,40 2,80 1,20
40 Trương Văn Chương Hoài Thanh Mành Gỗ 11,00 2,70 1,30
41 Trương Xu Hoài Thanh Mành Gỗ 11,00 2,60 1,30
42 Đặng Hồng Phong Hoài Thanh Mành Gỗ 10,00 2,90 1,40
43 Lê Quang Ninh Hoài Thanh Lưới rê Gỗ 11,20 3,00 0,80
44 Nguyễn Cu Tam Quan Mành Gỗ 11,40 2,65 1,50
45 Nguyễn Cao Tam Quan Bắc Lưới rê Gỗ 6,10 1,90 0,80
46 Hồ Thị Thuận Tam Quan Bắc Lưới rê Nhựa 7,40 2,00 0,80
47 Huỳnh Thận Nam Tam Quan Bắc Câu Gỗ 6,70 1,90 0,70
48 Bùi Xuân Đành Tam Quan Bắc Câu Gỗ 8,70 2,00 0,80
49 Nguyễn Âu Tam Quan Bắc Lưới rê Nhựa 6,90 1,90 0,90
50 Nguyễn Văn Vương Tam Quan Bắc Lưới rê Gỗ 6,30 1,80 1,00
51 Võ Hà Đô Tam Quan Bắc Lưới rê Gỗ 7,30 1,90 0,90
52 Phan Thanh Khê Tam Quan Bắc Lưới rê Nhựa 6,00 1,70 0,80
53 Lê Khanh Tam Quan Bắc Lưới rê Nhựa 6,20 1,80 0,80
54 Trần Văn Nhân Tam Quan Bắc Lưới rê Gỗ 6,20 1,65 0,70
55 Trần Teo Tam Quan Bắc Lưới rê Gỗ 6,50 2,00 0,70
56 Đinh Văn Đặc Tam Quan Bắc Lưới rê Nhựa 6,00 2,00 0,60
57 Cao Kế Tam Quan Bắc Lưới rê Composite 6,20 1,85 0,60
58 Lê Lên Tam Quan Bắc Lưới rê Composite 6,30 2,00 0,70
59 Trần Thị Kim Anh Tam Quan Bắc Lưới rê Nhựa 6,90 1,95 0,60
60 Nguyễn Á Tam Quan Bắc Lưới rê Composite 6,50 1,80 0,90
61 Phan Hòa Tam Quan Bắc Lưới rê Gỗ 7,10 2,05 0,70
62 Nguyễn Văn Vương Tam Quan Bắc Lưới rê Nhựa 6,80 2,00 0,80
63 Nguyễn Đặt Tam Quan Bắc Lưới rê Nhựa 6,70 1,95 0,90
64 Trương Nhân Tam Quan Bắc Lưới rê Composite 7,30 2,00 0,90
65 Nguyễn Ngọc Lợi Tam Quan Bắc Rập Composite 7,30 1,95 0,90
66 Nguyễn Hồng Quản Tam Quan Bắc Lưới rê Nhựa 6,70 1,90 0,50
67 Phan Hết Tam Quan Bắc Lưới rê Gỗ 6,30 1,90 0,70



68 Phan Liền Tam Quan Bắc Mành Gỗ 7,50 1,90 0,70
69 Huỳnh Lội Tam Quan Bắc Lưới rê Composite 7,20 1,90 0,80
70 Lê Minh Phụng Tam Quan Bắc Lưới rê Gỗ 7,30 1,85 0,80
71 Phan Mía Tam Quan Bắc Lưới rê Gỗ 6,20 1,80 0,90
72 Nguyễn Sáng Tam Quan Bắc Lưới rê Gỗ 6,90 0,70 0,70
73 Phan Minh Phụng Tam Quan Bắc Lưới rê Gỗ 7,00 1,90 0,80
74 Nguyễn Thị Huệ Tam Quan Bắc Lưới rê Composite 7,30 1,95 0,90
75 Cao Văn Lên Tam Quan Bắc Lưới rê Gỗ 7,30 1,90 0,90
76 Hồ Minh Lai Tam Quan Bắc Lưới vây Gỗ 6,60 2,20 0,70
77 Cao Văn Qua Tam Quan Bắc Lưới rê Nhựa 6,00 1,90 0,60
78 Cao Hoa Tam Quan Bắc Lưới rê Gỗ 7,00 2,10 1,10
79 Đỗ Văn Khoa Tam Quan Bắc Lưới rê Composite 6,80 2,20 1,00
80 Hồ Phúc Tam Quan Bắc Lưới rê Composite 7,20 2,00 0,80
81 Ngô Thiệm Tam Quan Bắc Lưới rê Nhựa 7,00 2,10 1,00
82 Đỗ Văn Liền Tam Quan Bắc Lưới rê Gỗ 8,20 2,60 1,30
83 Nguyễn Văn Hà Tam Quan Bắc Câu Composite 7,30 1,90 0,90
84 Phan Dẻo Tam Quan Bắc Câu Gỗ 6,70 1,85 0,65
85 Diệp Xuân Khánh Tam Quan Bắc Lưới rê Composite 7,90 2,20 1,00
86 Nguyễn Hải Vận Tam Quan Bắc Mành Gỗ 8,00 2,25 1,00
87 Kiều Bọt Tam Quan Bắc Mành Gỗ 9,20 2,50 0,90
88 Nguyễn Ngọc Tài Tam Quan Bắc Rập Gỗ 8,00 2,00 1,00
89 Võ Minh Mùa Tam Quan Bắc Lưới rê Gỗ 8,20 2,30 0,90
90 Ngô Nguyên Tam Quan Bắc Lưới rê Gỗ 8,60 1,90 1,00
91 Huỳnh Văn Liên Tam Quan Bắc Câu Composite 8,20 2,40 0,90
92 Đỗ Văn Xi Tam Quan Bắc Lưới rê Composite 8,20 0,90 0,90
93 Đào Vương Tam Quan Bắc Câu Gỗ 8,30 2,95 1,00
94 Nguyễn Quang Trạng Tam Quan Bắc Mành Gỗ 8,20 2,35 1,00
95 Đỗ Văn Bé Tam Quan Bắc Mành Gỗ 9,50 2,65 1,20
96 Trần Thành Thật Tam Quan Bắc Mành Gỗ 7,80 2,40 0,80
97 Nguyễn Đa Tam Quan Bắc Rập Composite 8,10 2,30 1,00
98 Phan Văn Mưng Tam Quan Bắc Lưới rê Composite 8,50 2,30 0,70
99 Huỳnh Xuân Phương Tam Quan Bắc Câu Gỗ 8,30 2,20 0,90

100 Nguyễn Thanh Quan Tam Quan Bắc Lưới rê Gỗ 8,70 2,30 0,90
101 Huỳnh Thanh Hùng Tam Quan Bắc Câu Gỗ 8,50 2,50 0,90
102 Nguyễn Minh Tam Quan Bắc Mành Gỗ 10,00 2,55 1,00
103 Nguyễn Tư Tam Quan Bắc Mành Gỗ 9,80 2,50 1,10
104 Đào Văn Tâm Tam Quan Bắc Mành Gỗ 10,20 2,75 1,20
105 Trần Thanh Quang Tam Quan Bắc Mành Gỗ 9,50 2,60 0,80
106 Trần Đình Phận Tam Quan Bắc Rập Composite 8,70 2,40 1,10
107 Phạm Văn Hà Tam Quan Bắc Mành Gỗ 8,00 2,60 1,20
108 La Hoàng Lâm Tam Quan Bắc Câu Gỗ 9,70 2,50 0,80
109 Huỳnh Cải Tam Quan Bắc Lưới vây Composite 9,50 2,70 1,20
110 Nguyễn Văn Hoàn Tam Quan Bắc Mành Gỗ 9,65 2,45 1,00
111 Nguyễn Thành Phương Tam Quan Bắc Rập Gỗ 8,80 2,45 1,10
112 Nguyễn Hồng Tam Quan Bắc Mành Gỗ 9,40 2,50 1,00
113 Nguyễn Thoại Tam Quan Bắc Rập Gỗ 8,60 2,60 0,80
114 Nguyễn Thị Sáu Tam Quan Bắc Câu Gỗ 11,20 2,80 0,90



115 Huỳnh Ga Tam Quan Bắc Mành Gỗ 9,10 2,20 1,10
116 Nguyễn Văn Diệu Tam Quan Bắc Mành Gỗ 11,00 2,55 1,10
117 Ngô Trọng Hữu Tam Quan Bắc Rập Composite 8,30 2,35 1,00
118 Lê Thành Phú Tam Quan Bắc Mành Gỗ 8,80 2,55 1,20
119 Nguyễn Be Tam Quan Bắc Câu Gỗ 9,00 2,45 1,00
120 Phạm Mành Tam Quan Bắc Câu Composite 9,60 2,40 1,10
121 Trương Văn Tiến Tam Quan Bắc Mành Gỗ 9,50 2,60 1,00
122 Nguyễn Thanh Phong Tam Quan Bắc Mành Gỗ 9,20 2,80 1,10
123 Võ Sự Tam Quan Bắc Mành Gỗ 8,30 2,55 0,70
124 Huỳnh Thanh Anh Tam Quan Bắc Câu Composite 8,50 2,75 1,00
125 Phạm Hồng Nam Tam Quan Bắc Mành Gỗ 9,60 2,80 0,80
126 Đỗ Chó Tam Quan Bắc Câu Gỗ 9,50 2,35 1,20
127 Trương Văn Tuấn Tam Quan Bắc Mành Gỗ 11,40 3,20 0,90
128 Cao Văn Hùng Tam Quan Bắc Mành Gỗ 9,90 2,70 1,20
129 Phan Văn Quyết Tam Quan Bắc Mành Gỗ 10,00 2,75 0,90
130 Lê Văn Gìn Tam Quan Bắc Mành Gỗ 9,80 2,65 0,90
131 Nguyễn Văn May Tam Quan Bắc Câu Gỗ 11,10 3,10 1,10
132 Tô Thanh Thêm Tam Quan Bắc Câu Gỗ 10,30 2,76 1,50
133 Nguyễn Tình Tam Quan Bắc Câu Gỗ 10,60 2,75 1,20
134 Nguyễn Cài Tam Quan Bắc Lưới rê Composite 7,35 1,90 1,00
135 Trần Toán Tam Quan Bắc Mành Gỗ 9,50 2,80 1,00
136 Hồ Gân Tam Quan Bắc Lưới rê Gỗ 10,90 2,70 0,90
137 Võ Đình Toàn Tam Quan Bắc Mành Gỗ 10,40 2,90 1,00
138 Trần Câu Tam Quan Bắc Mành Gỗ 10,30 2,80 1,20
139 Võ Minh Tiến Tam Quan Bắc Câu Gỗ 11,20 2,95 1,20
140 Nguyễn Thị Thơ Tam Quan Bắc Câu Gỗ 10,40 2,95 1,00
141 Nguyễn Cu Em Tam Quan Bắc Câu Gỗ 10,10 2,50 1,10
142 Võ Văn Thông Tam Quan Bắc Câu Gỗ 9,90 2,50 1,00
143 Nguyễn Văn Cau Tam Quan Bắc Câu Gỗ 10,30 2,76 1,00
144 Phạm Tuấn Tam Quan Bắc Mành Gỗ 10,50 2,65 1,20
145 Nghê Bẹ Tam Quan Bắc Lưới rê Gỗ 10,50 2,65 1,20
146 Nguyễn Thị Hoa Tam Quan Bắc Rập Gỗ 9,50 2,50 1,10
147 Nguyễn Thinh Tam Quan Bắc Câu Gỗ 9,60 2,80 1,40
148 Văn Tuấn Tam Quan Bắc Mành Gỗ 10,45 2,40 1,10
149 Nguyễn Tấn Thành Tam Quan Bắc Câu Gỗ 11,20 2,70 0,90
150 Võ Chùm Tam Quan Bắc Câu Gỗ 11,30 2,75 1,30
151 Nguyễn Văn Bê Tam Quan Bắc Câu Gỗ 11,50 2,70 1,20
152 Nguyễn Văn Sinh Tam Quan Bắc Câu Gỗ 10,80 3,10 1,10
153 Bùi Xuân Tàu Tam Quan Bắc Câu Gỗ 11,90 2,90 1,20
154 Lê Hồng Nội Tam Quan Bắc Câu Gỗ 9,90 2,85 1,00
155 Nguyễn Văn Chất Tam Quan Bắc Câu Gỗ 9,90 2,70 1,20
156 Huỳnh Thiên Tam Quan Bắc Câu Gỗ 10,50 2,35 1,20
157 Phạm Lễ Tam Quan Bắc Mành Gỗ 11,40 2,56 1,20
158 Nguyễn Văn Ngoan Tam Quan Bắc Lưới rê Gỗ 10,50 2,90 0,80
159 Đinh Trọng Tây Tam Quan Bắc Câu Gỗ 10,70 2,80 1,40
160 Lê Giác Tam Quan Bắc Lưới vây Gỗ 11,60 2,95 1,40
161 Đỗ Văn Đông Tam Quan Bắc Mành Gỗ 11,20 2,70 1,20



162 Nguyễn Văn Son Tam Quan Bắc Mành Gỗ 9,70 2,70 1,00
163 Nguyễn Xuân Thành Tam Quan Bắc Câu Gỗ 11,30 2,75 1,10
164 Nguyễn Thành Tam Quan Bắc Lưới rê Gỗ 11,90 3,00 1,10
165 Nguyễn Văn Hợp Tam Quan Bắc Câu Gỗ 11,80 3,10 1,20
166 La Văn Dược Tam Quan Bắc Câu Gỗ 10,70 2,65 1,20
167 Nguyễn Thị Ngà Tam Quan Bắc Câu Gỗ 10,90 2,65 0,90
168 Phạm Bạt Tam Quan Bắc Câu Gỗ 11,50 2,80 0,90
169 Võ Văn Tui Tam Quan Bắc Câu Gỗ 10,70 2,60 1,20
170 Lê Lội Tam Quan Bắc Câu Gỗ 11,20 2,75 0,90
171 Lâm Duy Mạnh Tam Quan Bắc Câu Gỗ 11,70 3,15 1,20
172 Võ Chạy Tam Quan Bắc Câu Gỗ 11,50 2,90 1,10
173 Trần Thị Thế Tam Quan Bắc Câu Gỗ 11,90 2,70 1,00
174 Cao Thị Tích Tam Quan Bắc Câu Gỗ 11,00 2,60 1,20
175 La Hiếu Tam Quan Bắc Câu Gỗ 11,50 3,10 1,50
176 Nguyễn Văn An Tam Quan Bắc Câu Gỗ 11,60 3,00 1,20
177 Lê Sô Tam Quan Bắc Mành Gỗ 11,70 3,05 1,20
178 Bùi Xuân Sơn Tam Quan Bắc Câu Gỗ 11,70 3,20 1,20
179 Huỳnh Liên Tam Quan Nam Lưới rê Nhựa 6,50 1,90 0,50
180 Trương Văn Đẹp Tam Quan Nam Câu Nhôm 6,40 1,75 0,50
181 Trần Minh Dương Tam Quan Nam Lưới rê Gỗ 6,90 1,90 0,70
182 Lê Văn Cư Tam Quan Nam Câu Gỗ 7,20 2,00 0,70
183 Nguyễn Văn Độ Tam Quan Nam Lưới rê Gỗ 7,40 2,05 0,90
184 Ngô Đức Toàn Tam Quan Nam Lưới rê Gỗ 6,50 2,00 0,75
185 Ngô Văn Trữ Tam Quan Nam Lưới rê Gỗ 7,25 2,10 0,70
186 Trần Văn Liệp Tam Quan Nam Lưới rê Gỗ 7,00 2,00 0,80
187 Ngô Văn Xoang Tam Quan Nam Lưới rê Gỗ 6,80 2,00 1,00
188 Trần Văn Hạ Tam Quan Nam Lưới rê Gỗ 7,60 2,20 1,20
189 Nguyễn Khắc Dàng Tam Quan Nam Lưới rê Nhựa 7,30 2,10 1,10
190 Trương Chí Tam Quan Nam Mành Gỗ 8,20 2,20 1,40
191 Nguyễn Văn An Tam Quan Nam Lưới rê Nhựa 6,90 2,05 0,90
192 Huỳnh Thanh Phi Tam Quan Nam Câu Gỗ 7,50 2,25 0,90
193 Nguyễn Văn Thanh Tam Quan Nam Câu Composite 7,20 2,30 1,20
194 Hồ Văn Hải Tam Quan Nam Lưới rê Gỗ 7,30 2,00 0,80
195 Trần Tuấn Vũ Tam Quan Nam Câu Composite 8,10 2,44 1,00
196 Trương Văn Đông Tam Quan Nam Lưới rê Gỗ 6,70 1,90 1,00
197 Tô Thanh Bá Tam Quan Nam Câu Nhựa 8,50 2,30 1,20
198 Nguyễn Công Trịnh Tam Quan Nam Mành Composite 8,20 2,45 1,00
199 Trương Quốc Phong Tam Quan Nam Mành Gỗ 8,50 2,50 1,50
200 Huỳnh Văn Hoà Tam Quan Nam Mành Gỗ 9,20 2,30 1,60
201 Nguyễn Văn Thiệt Tam Quan Nam Lưới rê Gỗ 7,40 2,10 1,00
202 Trần Văn Còn Tam Quan Nam Lưới rê Gỗ 6,90 2,10 1,00
203 Nguyễn Văn Nữa Tam Quan Nam Lưới rê Gỗ 10,80 2,80 1,20
204 Nguyễn Ngọc Quan Tam Quan Nam Câu Gỗ 10,80 2,75 1,20
205 Nguyễn Văn Tàu Tam Quan Nam Mành Gỗ 10,60 2,90 1,80
206 Nguyễn Văn Mười Tam Quan Nam Câu Gỗ 10,40 2,70 0,90
207 Nguyễn Văn Kỳ Hoài Hải Mành Gỗ 9,80 2,40 1,00
208 Văn Công Trỗi Hoài Hải Mành Gỗ 9,60 2,70 1,00



209 Võ Văn Sang Hoài Hải Câu Gỗ 9,00 2,40 0,70
210 Trần Xuân Quang Hoài Hải Mành Gỗ 10,85 3,10 1,00
211 Trần Cu Hoài Hải Mành Gỗ 10,90 2,90 0,70
212 Huỳnh Cường Hoài Hải Mành chụp Gỗ 11,00 3,00 1,30
213 Phan Văn Châu Hoài Hải Mành Gỗ 8,90 2,80 0,70
214 Trần Quá Hoài Hải Mành Gỗ 9,20 2,45 0,80
215 Nguyễn Xuân Lộc Hoài Hải Mành Gỗ 10,60 3,10 1,00
216 Lê Thanh Ninh Hoài Hải Mành Gỗ 11,00 2,90 1,00
217 Trần Tuyết Hoài Hải Mành chụp Gỗ 11,60 3,00 1,30
218 Hoàng Thanh Tùng Hoài Hương Mành Gỗ 7,00 2,05 0,70
219 Nguyễn Thành Tân Hoài Hương Mành Gỗ 9,80 2,80 0,70
220 Trần Văn Quốc Hoài Hương Mành Gỗ 11,85 2,80 1,20
221 Trịnh Ngọc Anh Hoài Hương Mành Gỗ 9,40 2,90 0,70
222 Trần Thanh Giăng Hoài Hương Lưới rê Gỗ 7,10 1,80 0,50
223 Nguyễn Minh Hoài Hương Câu Gỗ 10,90 2,90 1,00
224 Trần Văn Phong Hoài Hương Mành Gỗ 10,20 2,70 1,00
225 Võ Kim Việt Hoài Hương Mành Gỗ 11,50 3,20 1,20
226 Ngô Tự Hoài Hương Lưới rê Gỗ 7,40 2,25 0,80
227 La Hữu Đồng Tam Quan Bắc Câu Gỗ 10,60 2,90 1,00
228 Nguyễn Thanh Nhân Tam Quan Bắc Câu Gỗ 9,70 2,60 0,80
229 Phan Rân Tam Quan Bắc Mành Gỗ 10,40 3,40 0,90
230 Võ Văn Lăm Tam Quan Bắc Lưới Composite 8,00 2,10 0,60
231 Huỳnh Hoan Tam Quan Bắc Mành Gỗ 9,90 2,50 0,80
232 La Văn Nhiều Tam Quan Bắc Câu Gỗ 11,90 2,55 0,80
233 Nguyễn Hải Sơn Tam Quan Bắc Lưới rê Gỗ 6,60 2,10 0,50
234 Trần Văn Đạo Tam Quan Bắc Lưới Gỗ 6,60 1,85 0,50
235 Trần Văn Thảo Tam Quan Bắc Lưới Gỗ 6,50 1,90 0,50
236 Đào Đô Tam Quan Bắc Lưới Gỗ 6,50 1,90 0,40
237 Nguyễn Văn Nương Tam Quan Bắc Câu Gỗ 10,20 2,90 1,00
238 Đào Dương Tam Quan Bắc Lưới Gỗ 10,20 2,70 0,80
239 Đào Dương Tam Quan Bắc Mành Gỗ 11,25 3,20 1,10
240 Nguyễn Hoài Nam Tam Quan Bắc Lưới Gỗ 7,20 1,90 0,40
241 Huỳnh Cấp Tam Quan Bắc Lưới Gỗ 7,45 1,90 0,50
242 Ngô Kiệm Tam Quan Bắc Lưới Gỗ 7,40 2,25 0,50
243 Huỳnh Thông Tam Quan Bắc Câu Gỗ 11,50 2,00 1,10
244 Nguyễn Duy Sơn Tam Quan Nam Câu Gỗ 9,30 2,40 0,60
245 Nguyễn Kim Lai Tam Quan Nam Câu Gỗ 9,50 2,30 0,80
246 Nguyễn Tấn Vũ Hoài Hải Mành Gỗ 11,80 3,00 1,00
247 Võ Còi Hoài Hải Mành Gỗ 11,00 2,95 1,30
248 Hồ Văn Vinh Hoài Thanh Mành Gỗ 11,70 3,30 1,10
249 Nguyễn Long Tam Quan Bắc Lưới rê Gỗ 11,95 3,30 1,00
250 Võ Thoại Hoài Thanh Mành Gỗ 10,10 2,85 1,00
251 Hồ Xuân Thừa Hoài Mỹ Câu Gỗ 10,10 2,40 1,20
252 Võ Văn Dũng Hoài Hương Mành Gỗ 10,55 2,80 1,20
253 Lê Văn Trương Tam Quan Bắc Câu Gỗ 11,00 2,8 0,8


